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THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau:

1. Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 quy định về quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản (sau đây gọi là Thông tư số 01/2015/TT-CA); 
2. Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau đây gọi là Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC);

3. Thông tư số 03/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên (sau đây gọi là Thông tư số 03/2020/TT-TANDTC);

4. Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên (sau đây gọi là Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC);

5. Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án (sau đây gọi là Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC);

6. Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC ngày 28 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự (sau đây gọi là Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC);

7. Thông tư số 01/2024/TT-TANDTC ngày 11 tháng 4 năm 2024 quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Thông tư số 01/2024/TT-TANDTC);

8. Thông tư số 03/2024/TT-TANDTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao (sau đây gọi là Thông tư số 03/2024/TT-TANDTC).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-CA

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau:

“1. Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật phá sản được thành lập ở Tòa án nhân dân khu vực để giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Trong thời hạn giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực căn cứ vào tính chất của vụ việc phá sản quyết định thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3 như sau:

“1. Tổ Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập để giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân khu vực.

2. Tổ Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập để giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của Tòa án nhân dân khu vực.”.

3. Bỏ cụm từ “trực thuộc trung ương” tại khoản 4 Điều 10.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao

a) Là đơn vị thường trực giúp việc cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc theo dõi, đôn đốc việc thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau đây gọi là Luật); là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

b) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham mưu đề xuất việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

c) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

2. Trách nhiệm của Học viện Tòa án

a) Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, giảng dạy về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại đối với những người được tuyển chọn để bổ nhiệm Hòa giải viên.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại đối với Hòa giải viên, Thẩm phán, công chức, viên chức và người lao động của Tòa án.

d) Tổ chức giảng dạy cho các đối tượng khác về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên.

b) Theo dõi, quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

4. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lập dự toán, tổng hợp dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và sử dụng tài sản trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của các Tòa án và đơn vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

5. Trách nhiệm của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác thống kê, tổng hợp, đánh giá, cung cấp số liệu thống kê trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

b) Xây dựng hệ thống Sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, tổ chức tập huấn về công tác thống kê, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

d) Định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin thống kê về hòa giải, đối thoại theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

6. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

b) Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án liên thông với các phần mềm có liên quan áp dụng thống nhất cho Tòa án các cấp.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, tổ chức tập huấn về sử dụng phần mềm trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

d) Định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin dữ liệu trên hệ thống phần mềm về hòa giải, đối thoại tại Tòa án mà Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chưa tổng hợp, thống kê được từ hệ thống phần mềm thống kê theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

7. Các đơn vị khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

a) Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm Hòa giải viên; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân khu vực thuộc tỉnh mình theo quy định của pháp luật.

b) Phân công công chức, người lao động tại các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án mình thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Trên cơ sở tài sản và kinh phí được Tòa án nhân dân tối cao phân bổ để giao kinh phí cho các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản và kinh phí.

d) Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại cho Hòa giải viên làm việc tại Tòa án nhân dân khu vực.

đ) Xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc buộc thôi làm Hòa giải viên đối với Hòa giải viên làm việc tại Tòa án nhân dân khu vực.

e) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của các Tòa án nhân dân khu vực thuộc tỉnh mình.

g) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bằng các hình thức khác nhau.

h) Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác về hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình theo quy định.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này và những trách nhiệm sau đây:

a) Lập dự toán, tổng hợp dự toán, quản lý kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình;

b) Quản lý, theo dõi vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

c) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa giải viên, kết quả giải quyết vụ việc của Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân khu vực;

d) Nắm bắt thông tin về trình độ, năng lực thực tiễn, nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân khu vực, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng;

đ) Xây dựng báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

e) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân khu vực trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân khu vực trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

a) Tổ chức thực hiện việc tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách những người đủ điều kiện để đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm Hòa giải viên, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên theo quy định của pháp luật.

b) Phân công công chức, người lao động tại các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án mình thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Phân công Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại đối với mỗi vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính.

d) Phân công Thẩm phán khác tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong trường hợp Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại tại Tòa án không thể tham gia vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

đ) Phân công Thẩm phán xem xét ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

e) Tổ chức việc hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại.

g) Đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của Hòa giải viên.

h) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại.

i) Định kỳ hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt động hòa giải, đối thoại; hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Hòa giải viên.

k) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại theo yêu cầu của Tòa án cấp trên.

l) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bằng các hình thức khác nhau.

m) Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác về hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình theo quy định.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân khu vực tham mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này và những trách nhiệm sau đây:

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án, chi trả thù lao cho Hòa giải viên; thu, chi và quyết toán chi phí hòa giải, đối thoại;

b) Tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, xác định vụ việc đủ điều kiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

c) Giao, nhận hồ sơ vụ việc trong quá trình hòa giải, đối thoại và trong quá trình xem xét công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án;

d) Quản lý, theo dõi vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

đ) Lập dự toán, quản lý tài sản, kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án của đơn vị;

e) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa giải viên, kết quả giải quyết vụ việc của Hòa giải viên;

g) Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của Hòa giải viên, báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao;

h) Lưu trữ các giấy tờ, tài liệu trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án;

i) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại của Hòa giải viên tại Tòa án mình theo từng tháng;

k) Xây dựng báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

l) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Tòa án nhân dân khu vực bố trí phòng làm việc của Hòa giải viên, phòng hòa giải, đối thoại và cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình. Phòng làm việc của Hòa giải viên và phòng hòa giải, đối thoại được đặt tại trụ sở Tòa án.”.

5. Thay thế cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” bằng cụm từ “Tòa án nhân dân khu vực” tại Điều 1.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Các biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này là các biểu mẫu sau đây:

1. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải tại Tòa án

a) Mẫu số 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

b) Mẫu số 02-HG: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

c) Mẫu số 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên.

d) Mẫu số 04-HG: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

đ) Mẫu số 05-HG: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

e) Mẫu số 06-HG: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

g) Mẫu số 07-HG: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang hòa giải.

h) Mẫu số 08-HG: Giấy mời tham gia phiên hòa giải.

i) Mẫu số 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

k) Mẫu số 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

l) Mẫu số 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải.

m) Mẫu số 12-HG: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án.

n) Mẫu số 13-HG: Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án.

o) Mẫu số 14-HG: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải tại Tòa án.

p) Mẫu số 15-HG: Quyết định không công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải tại Tòa án.

2. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình đối thoại tại Tòa án

a) Mẫu số 01 -ĐT: Thông báo về quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên.

b) Mẫu số 02-ĐT: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên.

c) Mẫu số 03-ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên.

d) Mẫu số 04-ĐT: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện).

đ) Mẫu số 05-ĐT: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện).

e) Mẫu số 06-ĐT: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

g) Mẫu số 07-ĐT: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đối thoại.

h) Mẫu số 08-ĐT: Giấy mời tham gia phiên đối thoại.

i) Mẫu số 09-ĐT: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

k) Mẫu số 10-ĐT: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

l) Mẫu số 11-ĐT: Biên bản ghi nhận kết quả đối thoại.

m) Mẫu số 12-ĐT: Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành tại Tòa án.

n) Mẫu số 13-ĐT: Quyết định không công nhận kết quả đối thoại thành tại Tòa án.”;

b) Thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2020/TT-TANDTC

Thay thế cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” bằng cụm từ “Tòa án nhân dân khu vực” tại khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 5 và Điều 6.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Thủ tục đề xuất số lượng Hòa giải viên

a) Sau tổng kết công tác năm, căn cứ vào số lượng vụ, việc thụ lý, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh) giao số lượng Hòa giải viên.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu, đề xuất số lượng Hòa giải viên của các Tòa án nhân dân khu vực thuộc thẩm quyền quản lý về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ).

c) Sau khi Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao số lượng Hòa giải viên đối với từng Tòa án nhân dân khu vực thuộc thẩm quyền quản lý.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên

Căn cứ nhu cầu và định biên số lượng Hòa giải viên đã được phê duyệt, Tòa án nhân dân khu vực thông báo tuyển chọn Hòa giải viên và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết tại trụ sở của Tòa án nhân dân khu vực đã thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo, niêm yết.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

“1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ Hòa giải viên cho người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên của Tòa án nhân dân khu vực thuộc thẩm quyền quản lý.”.

4. Thay thế cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” bằng cụm từ “Tòa án nhân dân khu vực” tại điểm b khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 18.

5. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại điểm đ khoản 2 Điều 7.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Thẩm phán giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực được phân công giải quyết án theo chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tối cao quy định. Thẩm phán nữ trong thời gian 03 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản và 03 tháng sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản được phân công giải quyết án với chỉ tiêu tối đa bằng 50% so với Thẩm phán khác.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có thể ủy quyền việc phân công giải quyết án cho Phó Chánh án Tòa án, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phân công giải quyết án tại Tòa án mình.”.

3. Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu của khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Thẩm phán thuộc trường hợp được phân công giải quyết án phải lập thành danh sách theo trình tự như sau (gọi là Danh sách Thẩm phán):”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 9 như sau:

“2. Căn cứ Danh sách Thẩm phán và Danh sách vụ việc theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này, tại mỗi lần phân công, Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định phân công Thẩm phán giải quyết án bằng phương thức ngẫu nhiên theo trình tự sau đây cho đến khi hết Danh sách vụ việc:

a) Thẩm phán có số lượng vụ việc đang giải quyết ít hơn sẽ được phân công trước;

b) Trường hợp các Thẩm phán có số lượng vụ việc đang giải quyết ngang nhau thì phân công cho Thẩm phán có số lượng vụ việc đang tạm đình chỉ giải quyết nhiều hơn trước;

c) Trường hợp các Thẩm phán có số lượng vụ việc đang giải quyết ngang nhau; số lượng vụ việc đang tạm đình chỉ giải quyết ngang nhau thì phân công cho Thẩm phán có số lượng vụ việc quá hạn luật định ít hơn trước;

d) Trường hợp các Thẩm phán có số lượng vụ việc đang giải quyết, vụ việc đang tạm đình chỉ, vụ việc quá hạn luật định ngang nhau thì phân công cho Thẩm phán có số lượng vụ việc bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phân công ít hơn trước;

đ) Trường hợp các Thẩm phán có tiêu chí tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 7 ngang nhau thì phân công cho Thẩm phán có tên đứng trước trong bảng chữ cái tiếng Việt trước;

e) Trường hợp Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc thuộc hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này thì phải phân công vụ việc tiếp theo trong Danh sách vụ việc.

3. Lần phân công giải quyết án tiếp theo, căn cứ vào Danh sách Thẩm phán đã được cập nhật thông tin đến thời điểm phân công án để tiếp tục phân công giải quyết án bằng phương thức ngẫu nhiên theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Ví dụ: Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Y có 05 Thẩm phán trong Danh sách Thẩm phán. Thẩm phán A đang giải quyết 10 vụ việc, trong đó, có 03 vụ việc đang tạm đình chỉ, 02 vụ việc quá hạn luật định; 02 vụ việc bị hủy sửa. Thẩm phán B đang giải quyết 12 vụ việc, trong đó, có 03 vụ việc đang tạm đình chỉ, không có vụ việc quá hạn luật định, không có vụ việc bị hủy sửa. Thẩm phán C đang giải quyết 12 vụ việc, trong đó, có 01 vụ việc đang tạm đình chỉ, không có vụ việc quá hạn luật định; không có vụ việc bị hủy sửa. Thẩm phán D đang giải quyết 12 vụ việc, trong đó, có 01 vụ việc đang tạm đình chỉ, có 01 vụ việc quá hạn luật định, không có vụ việc bị hủy sửa. Thẩm phán Đ đang giải quyết 12 vụ việc, trong đó, không có vụ việc đang tạm đình chỉ, có 01 vụ việc quá hạn luật định, có 01 vụ việc bị hủy sửa.

Ngày 01/8/2025, Tòa án thụ lý 09 vụ việc được đánh số từ 01 đến 09. Danh sách Thẩm phán được sắp xếp theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này là Thẩm phán A, B, C, D, Đ. Chánh án Tòa án quyết định phân công giải quyết án bằng phương thức ngẫu nhiên theo thứ tự như sau:

- Lần 1: Thẩm phán A vụ án số 01; Thẩm phán B vụ án số 02; Thẩm phán C vụ án số 03; Thẩm phán D vụ án số 04; Thẩm phán Đ vụ án số 05.

- Lần 2: Thẩm phán A vụ án số 06; Thẩm phán B vụ án số 07; Thẩm phán C vụ án số 08; Thẩm phán D vụ án số 09.

Ngày 03/8/2025, Tòa án thụ lý 11 vụ việc được đánh số từ 10 đến 20. Danh sách Thẩm phán được sắp xếp theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này là Thẩm phán A, Đ, B, D, C (do Thẩm phán D có thêm 01 vụ việc tạm đình chỉ). Chánh án Tòa án quyết định phân công giải quyết án ngẫu nhiên theo thứ tự như sau:

- Lần 1: Thẩm phán A vụ án số 10; Thẩm phán Đ vụ án số 11; Thẩm phán B vụ án số 12; Thẩm phán D vụ án số 13; Thẩm phán C vụ án số 14.

- Lần 2: Thẩm phán A vụ án số 15; Thẩm phán Đ vụ án số 16; Thẩm phán B vụ án số 17; Thẩm phán D vụ án số 18; Thẩm phán C vụ án số 19.

- Lần 3: Thẩm phán A vụ án số 20.”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Phân công giải quyết án trong trường hợp thay đổi Thẩm phán

Vụ việc đã được Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao phân công nhưng Thẩm phán được phân công thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi; không thể tiếp tục giải quyết, xét xử theo đúng thời hạn pháp luật quy định vì lý do khách quan thì Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán khác giải quyết theo phương thức chỉ định.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao

1. Thẩm phán phải kịp thời thông báo cho Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao hoặc bộ phận lập Danh sách Thẩm phán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sự thay đổi số lượng vụ việc đang được giao giải quyết; vụ việc đang tạm đình chỉ; vụ việc quá hạn luật định; vụ việc bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan trong thời hạn 01 năm đến ngày báo cáo;

b) Thuộc trường hợp hướng dẫn tại Điều 5 và Điều 11 Thông tư này.

2. Khi tổ chức phân công giải quyết án, Chánh án Tòa án, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức công tác tiếp nhận, thụ lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật;

b) Phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này;

c) Xác định và quyết định các trường hợp Thẩm phán không được phân công giải quyết án;

d) Công khai kết quả phân công giải quyết án bằng phương thức chỉ định và ngẫu nhiên theo hình thức phù hợp tại Tòa án;

đ) Giám sát tiến độ, đôn đốc các Thẩm phán giải quyết các vụ việc được phân công đảm bảo đúng thời hạn pháp luật quy định.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục Công nghệ thông tin Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng phần mềm phân công giải quyết án ngẫu nhiên theo phương thức tự động dưới sự hỗ trợ của thiết bị điện tử để áp dụng chung, thống nhất tại các Tòa án.

3. Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc phân công giải quyết án tại các Tòa án. Trường hợp phát hiện vi phạm thì báo cáo, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời.”.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau:

“6. “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh” bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 6 như sau:

“d) Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; vụ án mà khi xử lý có ảnh hưởng lớn đến chính trị, đối ngoại; vụ án mà người phạm tội là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh trở lên, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc thiểu số.”.

3. Thay thế một số cụm từ tại một số điều như sau:

a) Thay thế cụm từ “ít người” bằng cụm từ “thiểu số” tại khoản 8 Điều 2;

b) Thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “địa phương” tại các điểm c, d, g khoản 5 Điều 3;

c) Thay thế cụm từ “khoản 1 Điều 268” bằng cụm từ “khoản 3 Điều 268” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2024/TT-TANDTC
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng thi đua

1. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án.

2. Tòa án quân sự các cấp.

3. Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh).

4. Các Tòa án nhân dân khu vực.

5. Các tập thể nhỏ thuộc các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả đang trong thời gian tập sự) làm việc trong các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Cụm thi đua

1. Các cụm thi đua trong Tòa án nhân dân được thực hiện theo Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh Quyết định thành lập các cụm thi đua trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp khu vực... phù hợp với phong trào thi đua tại cơ sở.

2. Quy chế hoạt động của các cụm thi đua trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của các cụm thi đua trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp khu vực...

3. Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua do cụm thi đua bầu hàng năm; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp. Trưởng cụm thi đua tổ chức, chỉ đạo hoạt động của cụm thi đua và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan, đơn vị về mọi hoạt động của cụm thi đua.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 18 như sau:

“2. Danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm thi đua trong Tòa án nhân dân, được lựa chọn trong số những tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

b) Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

c) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác;

d) Được ít nhất 2/3 số đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh, thành phố, cụm thi đua (đối với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự các cấp) bình xét, bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; ưu tiên đơn vị có nhân tố mới, mô hình mới để những tập thể khác trong Tòa án nhân dân học tập.

3. Đối với các đơn vị Tòa án nhân dân khu vực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở thực hiện xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 như sau:

“4. Mỗi tỉnh, thành phố được lựa chọn, giới thiệu không quá 01 đơn vị Tòa án nhân dân khu vực đủ điều kiện để cụm thi đua Tòa án nhân dân bình xét, đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:

“ 1. Những trường hợp đề nghị xét khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải làm báo cáo thành tích để trình bày tại cuộc họp bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể nhỏ hoặc của Tòa án nhân dân khu vực (đối với trường hợp thuộc Tòa án nhân dân khu vực). Sau khi xem xét, đánh giá thành tích, tiến hành bỏ phiếu lựa chọn cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo trình tự từ thấp lên cao. Người đứng đầu tập thể nhỏ, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực lập hồ sơ những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trình “Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở” hoặc “Hội nghị thi đua, khen thưởng của đơn vị” (đối với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao không có con dấu, tài khoản riêng) để xem xét.

Thành phần “Hội nghị thi đua, khen thưởng của đơn vị” gồm: Tập thể lãnh đạo đơn vị; đại diện lãnh đạo: cấp ủy, đoàn thanh niên, tập thể nhỏ thuộc đơn vị (nếu có); đối với những đơn vị có lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sinh hoạt cùng thì mời tham dự để chỉ đạo.

Đối với cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số công chức, viên chức, người lao động trong tập thể nhỏ hoặc trong Tòa án nhân dân khu vực; đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên tính trên tổng số công chức, viên chức, người lao động trong tập thể nhỏ hoặc trong Tòa án nhân dân khu vực (nếu có cá nhân vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua, Biên bản xét khen thưởng).”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 như sau:

“3. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở (Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh) cho cá nhân, tập thể gồm:

a) Tờ trình của người đứng đầu tập thể nhỏ, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị xét khen thưởng theo Mẫu chung ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

b) Biên bản cuộc họp bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể nhỏ, Tòa án nhân dân khu vực và Biên bản kiểm phiếu;

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị xét khen thưởng theo Mẫu ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao. Trường hợp báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có đề tài, sáng kiến phải nêu rõ nội dung đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc áp dụng trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau:

“1. Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá thành tích của cá nhân, tập thể và chịu trách nhiệm về việc đề nghị khen thưởng.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 37 như sau:

“1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở (Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị Quyết định thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; đối với Tòa án quân sự các cấp do Chánh án Tòa án quân sự Trung ương quyết định.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

b) Hội đồng có không quá 04 Phó Chủ tịch. Người đứng đầu đơn vị có chức năng giúp việc cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định;

c) Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo: cấp ủy đảng và một số đơn vị nhỏ thuộc cơ quan, đơn vị (đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh có từ 01 đến 02 Ủy viên là Chánh án Tòa án nhân dân khu vực).”.

9. Thay thế cụm từ “cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên” bằng cụm từ “cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên” tại khoản 2 Điều 12.

10. Bỏ cụm từ tại một số điều như sau:

a) Bỏ cụm từ “Tòa án nhân dân cấp cao” tại khoản 2 Điều 26, khoản 5 Điều 31, khoản 2 Điều 33 và khoản 1 Điều 39;

b) Bỏ cụm từ “, công đoàn Tòa án nhân dân tối cao” tại điểm c khoản 2 Điều 36;

c) Bỏ cụm từ “Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao,” tại Điều 45.

Điều 9. Bãi bỏ Thông tư số 03/2024/TT-TANDTC

Bãi bỏ Thông tư số 03/2024/TT-TANDTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để giám sát);
- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Các TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị TANDTC (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT (TANDTC; Vụ PC&QLKH).
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Mau so 01-HG1(Ban hanh kém theo Théng tu s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clia Chanh an Tda an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN @ CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poéc lap - Tw do - Hanh phuc

S6:..../TB-TA

THONG BAO
VE QUYEN LvA CHON HOA GIAI VA LvA CHON HOA GIAI VIEN

KINN QUL (25 e
DA CNTI(3) it ettt ns
SO diEN thoai e 180 FaAX it (néu co).
Dia ChT th GIEN 0 & oottt e e (néu co).

La Nguoi khai kien/Nguodi yéu cau trong VU VIEC:(4)..ovvevevvveeeceieeeeviie,
Xét thady vu viéc thudc trudng hop hoa gidi tai Toa an.
Can ctr khodn 3 va khoan 4 Biéu 16 cua Luat Hoa gidi, d6i thoai tai Toa an;

Toaan nhan dan ... thong bao cho (6)........ccccceuenee. biét:
) c6 quyeén lua chon hoa giai va lya chon 01 Hoa giai
vién trong danh sach Hoa gidi vién clia Toa an (8).......cccceevervvivrnnnnen, hodc Toa an

nhan dan khu vuwc khac trén cung pham vi dia gi¢i hanh chinh cap tinh dé tién
hanh hoa giai do6i voi vu viéc néu trén. Trwong hop lwva chon Hoa gidi vién trong
danh sach Hoa giai vién thuéc Toa an nhan dan khu vuc khac voéi Toa an noi
ti€én hanh hoa giai thi phai c6 sy dong y ctia Hoa gidi vién dwoc Iwa chon va Toa
an noi Hoa giai vién do6 lam viéc.

Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc Théng bao nay,(©
......................... phai tra 1oi bang vin ban cho Toa an biét vé viéc dong y hodc
khéng dong y hoa gidi tai Toa an va ho tén, dia chi cia Hoa giai vién ma minh
Iva chon (néu cd viéc lua chon Hoa gidi vién) vé dia chi ..o,
hoac tra 1&i vao hom thu dién tl ...coooeevevveeveeeeeeene, ,hodc sO faX...ooocvevevnn.. i

Treong hop (10 cooovveveeieeie e tric ti€p dén Toa an trinh bay y
kién thi Toa an sé lap bién ban ghi nhan y kién.
Kem theo Thong bdo nay la danh sach Hoa gidi vién tai Toa &n nhan dan( )

Neoinhan: CHANH AN

- Nhuv kinh gui; , . N ~
_ Luu hd so vu viéc. (Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

1Mau nay thay thé Mau s6 01-HG ban hanh kem theo Théng tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Huwdng dan st dung mau sé 01-HG:

(1) (5) (8) va (11) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong béo (vi du: (1) TOA AN NHAN
DAN KHU VUC 1-HA NOI; (5) (8) va (11) Toa an nhan dan khu vuc 1 - Ha Noi).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trd va noi lam viéc; néu la co quan, t6
chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chitrc, can luu y ddi véi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong ho#c Ba, Anh ho&c Chi trwdc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(4) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi giai quyét.

(6), (7), (9) va (10) NEéu la c& nhan, thi tuy theo dd tudi ma ghi 6ng hodc Ba, Anh hodc Chi
nhw hwéng dan tai diém (2) ma khong phai ghi ho tén (vi du: cho 6ng, cho Ba biét); néu la co
quan, td chtrc, thi ghi tén cla co quan, t6 chirc d6 nhu hwéng dan tai diém (2).







Mau s6 02-HG2 (Ban hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clia Chanh &n Toa an nhan déan téi cao)

TOA AN NHAN DAN......(D) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Dbc lap - Tu do - Hanh phac

S6:..../TB-TA

THONG BAO LAN THU 2
VE QUYEN LvA CHON HOA GIAI VA LvA CHON HOA GIAI VIEN

T 1V 22 TP

DA ChTI(3) i
SO dIEN thoai .o 180 FaX i (néu co).

Dia Chi thtr GIEN t0 & .eveeeeieeee et (néu co).

La nguoi khéi kién/ngudi yéu cau trong vu VIEC:(4)....cocvveveeceiecece e,
Xét thady vu viéc thudc treong hop hoa giai tai Toa an.

Can ct khoan 4 va khodn 5 Biéu 16 clia Luat Hoa giai, d6i thoai tai Toa an;
Toa an nhan dan (5).....ccceeevieiies vevevicieeene, thong bao lan thr hai cho 6

(7)o c6 quyeén luya chon hoa giai va lua chon 01
Hoa gidi vién trong danh sach Hoa gidi vien cua Toa an (§
........................................................... hoac Toa an nhan dan khu vwc khac trén
cung pham vi dia gi¢i hanh chinh cép tinh dé ti€én hanh hoa giai doi véi vu viéc
néu trén. Trwong hop lwa chon Hoa gidi vién trong danh sach Hoa giai vién
thudc Toa an nhan dan khu vec khac véi Toa an noi tién hanh hoa gidi thi phai
cé sy dong y cla Hoa giai vién duoc lva chon va Tda an noi Hoa giai vién dé
lam viéc.

Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc Thong bao nay,(©
................................... phai tra 10i bang vin ban cho Toa an biét vé viéc dong y
hoac khéng déng y hoa giai tai Toa an va ho tén, dia chi clia Hoa gidi vién ma
minh Iya chon (néu c6 viéc luva chon Hoa gidi vién) vé dia chi......cccceoeeveevennnene,
hoac tra 1&i vao hom thw dien tl .....cccoeevevvveevenennn, ,h08C SO FaX .ovovvviiivie e,

Treong hop (10 .o, trvc ti€p dén Toa an trinh bay y
ki€n thi Toa an sé lap bién ban ghi nhan y kién.

HEt thoi han néu trén Mma (N) .o khong tra 1oi thi
Toa an sé tién hanh cac tha tuc hoa giai theo quy dinh.

Noi nhan: CHANH AN
- Nhv kinh gtri; (Xy, ghi r6 ho tén va déng dau)
- Lwu hd so vu viéc.

2Mau nay thay thé Mau s6 02-HG ban hanh kém theo Théng tw s& 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Théng tw s0 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Hudng dan st dung mau s 02-HG:

(1) (5) va (8) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra théng bao (vi du: (1) TOA AN NHAN
DAN KHU VUC 1-HA NOI; (5) (8) Toa an nhan dan khu vuc 1- Ha Noi).

(2) va (3) Néu la c& nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cw trd va noi lam viéc; néu la co quan, to
chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, td chic, can luvr y doi voi ca nhan, thi tly theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trvdc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(4) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi giai quyét.

(6), (7), (9), (10) va (11) Néu la ca nhan, thi tly theo d6 tudi ma ghi 6ng hoac Ba, Anh hoac
Chi nhu huéng dan tai diém (2) ma khdng phai ghi ho tén (vi du: cho Ong, cho Ba biét); néu
la co quan, t6 chic, thi ghi tén cla co quan, t6 chic d6 nhu hwdng dan tai diém (2).
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Mau sé 03-HG3 (Ban hanh kém theo Théng tu s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cua Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

CONG HOA XA HOI CHU NGHITA VIET NAM
Déc lap - Tu do - Hanh phuc

BIEN BAN
GHI NHAN Y KIEN CUA NGUOI KHOI KIEN/NGUOI YEU CAU
VE VIEC LuA CHON HOA GIAI, LuA CHON HOA GIAI VIEN

Nguoi ghi Nhan ¥ KIENI(D)...oiieieeieiceeesee s
da tién hanh ghi Nh&N ¥ KIEN CUA(2).....cveverieeiiieieseiee e

Y kién ctia nguoi khéi kién /ngudi yéu cau nhu sau:

1. Lwa chon hoa giai: bongy D Khéng déongy n

2. Lwa chon Hoa giai vién: Co n Khéng D
Hoa giai vién duoc lva chon:(@).....ccccoeeevevveennnne. Pia chivieiieeeee
Thubc danh sach Hoa gidi vién cla Toa an(5).....cccceverevereieiereieiees e

Bién ban nay dugc lap thanh hai ban, mot ban giao cho nguoi khéi kién/
ngudi yéu cau va mot ban lwvu hoé so vu viéc. Bién ban da dugc doc lai cho nguei
khé&i kién/ngudi yéu cau nghe va ho khong cé y kién gi khac.

NGUOI KHOI KIEN/ NGUOI YEU CAU NGUOI GHI NHAN Y KIEN
(Ky tén, ghi rd ho tén hoac diém chi) (Ky tén, ghi rd ho tén, dong dau)

3Mau nay thay thé Mau s6 03-HG ban hanh kem theo Thong tv s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw sd 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Huwéng dan st duns mau s6 03-HG:

(1) Ghi day du ho, tén, chirc vu clia ngudi ghi nhan y kién va dia chi cla Toa an noi ghi nhan
y kién.

(2) Ghi day da ho, tén, chirc vu va dia chi noi cu tri hodc noi lain viéc clia nguoi trinh bay y kién.
(3) Ghi quan hé tranh chdp/yéu cau ma nguoi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi gidi quyét.

(4) va (5) Ghi thdng tin muc nay khi nguoi khéi kién, ngudi yéu cau cé su la chon Hoa gidi vién.
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Mau s6 04-HG4 (Ban hanh kem theo Thong tuv s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cia Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Péc lap - Tv do - Hanh phuc

, hgay....thang...... nam

THONG BAO
VE Y KIEN CUA HOA GIAI VIEN
(B6i v&i truong hop Hoa gidi vién dwoc lwva chon khong thudc danh sach
Hoa gidi vién clia Toa an c6 thdm quyén giai quyét vu viéc)

Kinh gi: - Toa &n nhan dan(1)......cccccecvvevineveiescse e

-Toaan nhan dan@ ..o,

_(3
O IR =T I - RN

La Hoa giai vién thuéc danh sach Hoa gidi vién tai Toa an (@

To6i duvoc ngudi khdi kién/nguoi yéu cau lwa chon dé tién hanh hoa giai doi

VOT VU VIECH) oo, QITAD) ..oooveeveeeee e va
........................ do Toa an nhan dan (7)......c.cccceceevecvvevesesieneennnn.. @ang gidi quyeét.

Y kién cla toi nhu sau: Dodngy D Khong dongy n

Vay, t6i théng bdo cho Toa &n nhan dan(8)..........ccccceveiieiieece e, , TOa an
NNAN QAT e va nguoi

kh&i kién/ngudi yéu cau trong vu viéc trén dugc biét.

HOA GIAI VIEN
(Ky va ghi r6 ho tén)

4 Mau nay thay thé Mau s6 04-HG ban hanh kem theo Thong tu-s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Hudns dan st duns mau s6 04-HG:

(1) (7) va (8) Ghi tén Toa an nhan dan cd tham quyén giai quyét vu viéc.

(2) (4) va (9) Ghi tén Toa an nhéan dan nei Hoa gidi vién lam viéc.

(3) Ghi tén nguoi khéi kién/ngudi yéu cau, néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trd va
noi lam viéc; néu la co quan, to chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chic, can lwu y déi
v@i ca nhan, thi tly theo do tudi ma ghi 6ng hodac Ba, Anh hodc Chi trwdc khi ghi ho tén (vi
du: Anh Tran Van B).

(5) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khdi kién/ngudi yéu cau dé nghi giai quyét.

(6) Ghi tén nguoi khéi kién/ngudi yéu cau, ngwdi bi kién nhu hudng dan tai diém (3).
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Mau s0 05-HG5 (Ban hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ctia Chanh an Toa &n nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN ()] CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Dbéc 1ap - Tv do - Hanh phuc

S6:..../TB-TA

THONG BAO
VE Y KIEN CUA TOA AN NOI HOA GIAI VIEN LAM VIEC
(Bo6i voi truvong hop Hoa giai vién khong thudc danh sach Hoa giai vién cla
Toa an c6 tham quyén giai quyét vu viéc)

Kinh gri: - Toa an nhan dan(2)......c.ccceveieiieeveiecececece e
“ONG/BAR) oo
La Hoa giai vién thudc danh sach Hoa giai vién tai Toa an(@

Toa an nhan dan(5).....cccceevvevicienennn, nhan dugc y kién dong y lam
Hoa gidi vien cla ONg/BA®) .ccccocvvvvcecee oo, déi véi vu
VIBC(7) e ittt
QIPAM) oo Va s do
Toa an nhan dan© ..., dang giai quyét theo
Théng bdo cla Hoa gidi vién ngay...........

Y kién ctia Toa &an nhan dan(10)........  «ocoeeeeeeeeeeeeeeee e nhu sau:

bongyO Khong dongy O

Toa an nhan dan(1l)....cccccvviviiiiiiiiies e thong bédo cho Toa an
NhAN dAN(12).....oiveiiiiceceree e e va Hoa gidi vién duoc biét.
Noi nhan: CHANH AN
- Nhu kinh gii; (Ky, ghi ré ho tén va déng déu)

- Lwu hdo D wvu viéc.

5Mau nay thay thé Mau s6 05-HG ban hanh kem theo Théng tu s 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Théng tw s0 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu luc thi hanh ké tlr ngay 01 thdng 7 ndm 2025.
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Huons dan st dung_mau s6 05-HG:

(1) (4) (5) (10) va (11) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong béo (vi du: (1) TOA AN
NHAN DAN KHU VUC 1- HA NOI; (4) (5) (10) va (11) Toa &n nhan dan khu vic 1- Ha Nbi).
(2) (9) va (12) Ghi tén Toa an nhan dan c6 thdm quyén giai quyét vu viéc nhuv hwéng dan tai
diém (4).

(3) va (6) Ghi ho tén Hoa gidi vién dugc lya chon.

(7) Ghi quan hé tranh chdp/yéu cau ma nguoi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi gidi quyét.

(8) Ghi tén va dia chi cGa nguoi khéi kién/ngudi yéu cau, nguoi bi kién néu la ca nhan thi ghi
ho tén, dia chi noi cu trd va noi lam viéc; néu la co quan, t6 chic thi ghi tén, dia chi cua co
quan, td chic, can luny ddi véi ca nhan, thi tuy theo dd tudi ma ghi 6ng hodc Ba, Anh hodc
Chi truéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).
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Mau s6 06-HG6 (Ban hanh kém theo Thong tw s 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cla Chanh an Toa &n nhan dan tdi cao)

TOA AN NHAN DAN 1) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Boc 1ap - Ty do - Hanh phuc
S6:..../....IQD-CBDHGV .

QUYET PINH
CHI DINH HOA GIAI VIEN

TOA AN NHAN DAN oo e ee e ee e eeenaeeas

Can clr cac diéu 16, 17 va 19 cua Luat Hoa gidi, doi thoai tai Toa an(d

Xét don khéi kién/don yéu cau Ngay ..o, va cac tai liéu, chang
Cl lEN qUAN GEN VU VIEC (4).rvivireiieieeecee ettt

1. Chi dinh ONG/Ba...ccoceeviieieeeeeeens thuéc danh sach Hoa gidi vién
(2 U 0T W 14 TSSOSO
lam Hoa gidi vién tién hanh hoa giai ddi v&i vu viéc néu trén.

2. Hoa gidi vién c6 quyén va nghia vu theo quy dinh cla Luat Hoa giai, doi
thoai tai Toa an.

3. Hoa giai vién, cac bén tham gia hoa gidi chiu trach nhiém thi hanh quyét
dinh nay.

4. Quyét dinh nay c6 hiéu lwc ké tir ngay ky(8).

Noi nhan: THAM PHAN PHU TRACH
- Nguoi khéi kién/ngudi yéu cau; HOA GIAI POI THOALI
- Nguoi bi kién; . o a e
- Nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan; (Ky, ghi r5 ho tén va dong dau)

a3 -

.....

- Lwu hod so vu viéc.

6Mau nay thay thé Mau s6 06-HG ban hanh kém theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c¢d hiéu luc thi hanh ké ti ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Huwéng dan st dung mau s6 06-HG:

(1) va (2) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh (vi du: (1) TOA AN NHAN DAN
KHU VL_J’C 1-HA NOI; (2) Toa &n nhan dan khu vec 1 - Ha Ndi).

(38) Trwong hop thay d6i Hoa giai vién theo can c¢ quy dinh tai Diéu 18 cla Luat Hoa giai,
doi thoai tai Toa an thi bo sung thém can ct Diéu 18.

(4) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khéi kién/nguei yéu cau dé nghi gidi quyét.

(5) Ghi tén va dia chi ca nguoi khéi kién/ngwdi yéu cau, nguoi bi kién; néu la ca nhan thi ghi
ho tén, dia chi noi cu tri va noi lam viéc; néu la co quan, to chirc thi ghi tén, dia chi cla co
quan, ta chirc, can lun y ddi v&i ca nhan, thi tiy theo dd tudi ma ghi 6ng hodc Ba, Anh hodc
Chi truwéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Vén B).

(6) Tuy tirng trvong hop quy dinh tai Diéu 17 cla Luat Hoa gidi, doi thoai tai Tda an ma ghi
co s& dé ra quyét dinh chi dinh Hoa giai vién la “Xét Iva chon Hoa giai vién cla nguoi khai
kién/nguoi yéu cau”, “Xét lva chon Hoa giai vién cla ngudi khéi kién/ngudi yéu cau va sy
dong y ctia Hoa gidi vién duoc lwva chon va Toa an noi Hoa gidi vién do lam viéc”, “Xét théa
thuén lya chon Hoa gidi vién cla cac bén”, “Xét viéc nguoi khai kién/ngudi yéu cau khong
Iva chon Hoa giai vién”. Neu la quyét dinh thay doi Hoa gidi vién theo sy dé nghi cla nguoi
bi kién thi ghi “Xét dé nghi thay ddi Hoa giai vién cta nguoi bi kién”.

(7) Ghi tén Toa &an nhan dan noi Hoa giai vién lam viéc theo hwéng dan tai diém (1).

(8) Trwong hop thay ddi Hoa giai vién thi ghi thém cum tir “va thay thé Quyét dinh so ...
ngay ....”.

(9) Trwong hop thay ddi Hoa giai vién thi glri quyét dinh cho Hoa giai vién dwvoc chi dinh va
cho Hoa giai vién bi thay doi.
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Mau s6 07-HG7(Ban hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cua Chanh an Toa &n nhén dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN......(0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phc
S6: /TB-TA : : -

....... , hgay....thang....nam.........

THONG BAO
VE VIEC CHUYEN VU VIEC SANG HOA GIAI

TOA AN NHAN DAN ....coooieieieeeeeeee e )

Can clr cac diéu 16, 17 va 19 clia Luat Hoa giai, ddi thoai tai Toa an;

Xét don khéi kién/don yéu cau ngay ................... va cac tai liéu, chirng
Cl lHEN qUAN AEN VU VIBC (3)revevererieieieiieieiesieesie ettt sttt snens

1. Toa an nhan dan (6).......ccccccevvvveereeieeerieeceeee e, da chuyén vu viéc sang

hoa giai. /
2. ThONG DAO CROI(7).eiiieiiee e

biét dé thuc hién quyén, nghia vu clia minh. p

3. Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc Théng bao nay,
nguoi bi kién phai trd 10i cho Toa an biét vé viéc dong y hoac khéng dong y tién
hanh hoa giai va Hoa giai vién da dwoc chi dinh. Nguoi bi kién co thé tra loi
bang van ban V& dia Chi...cccoovivieicveieeecee hoac tra 10i vao hom thw dién tl
............................. L NOEC SO FAX ottt ettt

Trwong hop ngudi bi kién tric ti€p dén Toa an trinh bay y kién thi Toa an
l&p bién ban ghi nhan y kién.

Noi nhan: THAM PHAN PHU TRACH
- Nguoi khai kién/nguoi yéu cau; HOA GIAI, BDOI THOAI

- Ngudi bi kién;
- Ngud'i ¢d quyén lgi, nghia vu lién quan;

.....

(Ky, ghi r6 ho tén va déng dau)

- Lwu ho so vu viéc.

7Mau nay thay thé Mau s6 07-HG ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu lyc thi hanh ké ti-ngay O thang 7 nam 2025.
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Huwéng dan st duns mau s6 07-HG:

(1) (2) va (6) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong bao (vi du: (1) va (2) TOA AN
NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI; (6) Toa an nhan dan khu vyc 1- Ha Noi).

(3) Ghi quan hé tranh ché&p/yéu cau ma nguoi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi gidi quyét.

(4) va (5) Ghi tén va dia chi ctua nguti khéi kién/ngudi yéu cau, nguoi bi kién, ngudi céd
quyén lgi, nghfa vu lién quan; néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trd va noi lam viéc;
néu la co quan, to chirc thi ghi tén, dia chi clia co quan, td chirc, can lwu y dbi véi ca nhan, thi
tly theo do tudi ma ghi 6ng hodc Ba, Anh hodc Chi truéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran
Van B).

(7) Ghi tén nguoi dwoc giri thong bao. can luw y d6i vai ca nhan, thi tiy theo do tudi ma ghi
Ong hodc Ba, Anh hoic Chi trwdc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).
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Mau s6 08-HG8 iBan hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ctia Chanh an Toa an nhan dan téi cao)

TOA AN NHAN DAN..0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Boc 1ap - Tw do - Hanh phutc

, ngay ... thang ... nam 20...

GIAY MOI
THAM GIA PHIEN HOA GIAI

QL A0 VT 24 OSSPSR
DA CRTI(3) i e
SO AIEN tho@i i, 180 FaAX i (néu co).
Diachi thu dién th ..o (néu co).

Toa an nhan dan  ............. kinh moi Ong/Ba dang .... gid’ .... phut,
ngay .... thang .... nam ... , €O mat tai® ..o, (dia chi ...... ) dé
tham gia hoa gidi V& VIEC (6)......cccvveveeiiciieiecece e, gilia:

Nguoi Khdi Ki&n/nQuoi YEU CAU .o
NGUOT DI KIBN: ot
Nguoi c6 quyén lgi, nghTa vu li€n qUan: ..o

NOi dung khai kién/yéu cau: (9

Sy c6 mat cia Ong/Ba va6i thién chi va nd lwc s& gilp viéc giai quyét
tranh chap/yéu cau nhanh chéng va hiéu qua.

N&u Ong/Ba c6 bat ky cau hdi nao, xin vui long lién hé vi Hoa giai vién

(<) TR , SO dién thoai....cocevvevieiiiiiece e dé dwoc giai dap./.
Noi nhan: HOA GIAI VIEN

- Nhu kinh gui; /Ky va ghi r6 ho tén)

- Lwu: VT.

8Mau nay thay thé Mau s6 08-HG ban hanh kem theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Huwdéng dan st dung mau s6 08-HG:

(1) va (4) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc gii gidy moi (vi du: (1) TOA AN NHAN DAN
KHU VUC 1- HA NOI; (4) Toa 4n nhan dan khu vuc 1 - Ha Noi).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cw trd va noi lam viéc; néu la co quan, t6
chtrc thi ghi tén, dia chi cla co quan, to chiic, can lvu y ddi véi ca nhan, thi tly theo do tudi
ma ghi Ong ho&c Ba, Anh hodc Chi trwéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(5) Ghi rd dia diém, dia chi s& dién ra phién hoa giai.

(6) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khéi kién/nguoi yéu cau dé nghi gidi quyét.

(7) Ghi tém tat ndi dung cac yéu cau cua nguoi khai kién/ nguoi yéu cau.

(8) Ghi tén Hoa giai vién dugc chi dinh hoa gidi vu viéc.
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Mau s6 09-HG9 (Ban hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cta Chanh &n Toa an nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN...T CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
béc lap - Tw do - Hanh phuc
S6:.....120.....IGM-HG

GIAY MOI
THAM GIA PHIEN HOP GHI NHAN KET QUA HOA GIAI

KINN QUEI(2). ettt se e be e reene s
DA ChTI(3) i e
SO dién tho@i: .o, ;S0 faX i, (néu co).
Dia chi tht GIeN t0 @ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e (néu co).

Toa an nhan dan @ ............... kinh moi Ong/Ba dang .... gio .... phat,
ngay .... thang .... nam ....... , C6 mat tai Toa an nhan dan ...........cccevvieenn,
(G128 CHT e ) dé tham gia phién hop
ghi nhan két qua hoa gidi V& VIEC (5)....cccceiiiiiiiiiice e, gilra:

Nguoi Khdi KiEn/NQuai YEU CAU ..o e
NQUOT DI KIEN: e et
Ngu®i c6 quyén lgi, nghTa vu lién quan: .......ccccveivevcicecececc e

NOi dung khéi kién/yéu cau: 6

Sy c6 mat cta Ong/Ba vai thién chi va nd lec s& gilp viéc giai quyét
tranh chap/yéu cau nhanh chéng va hiéu qua.

Né&u Ong/Ba c6 bat ky cau hdi nao, xin vui long lién hé vai Hoa giai vién

() T , SO dién thoai.....cococeveviieiiccccee, dé duoc giai dap./.
Noi nhan: HOA GIAI VIEN

- Nhu kinh gui; (Ky va ghi ré ho tén)

- Luu: VT.

9Mau nay thay thé Mau sd 09-HG ban hanh kém theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, cd hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Huwdns dan str duns mau sé 09-HG:

(1) va (4) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc glri gidy moi (vi du: (1) TOA AN NHAN DAN
KHU VUC 1-HA NOI; (4) Toa an nhan dan khu vuc 1- Ha Noi).

(2) va (3) Néu la c& nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trd va noi lam viéc; néu la co quan, to
chtrc thiAghi tén, dia chi clia co quan, to chirc, can lwvu y d6i véi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong hoac Ba, Anh hodc Chi truéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(5) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khdi kién/ngudi yéu cau dé nghi giai quyét.

(6) Ghi tom t&t ndi dung cac yéu cau ctia nguwdi khai kién/ngudi yéu cau.

(7) Ghi tén Hoa giai vién duoc chi dinh hoa giai vu viéc.
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Mau s6 10-HG10 (Ban hanh kém theo Théng tw s0 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thdng 6 nam 2025 cla Chanh &n Toa an nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN../0 CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
bbéc lap - Tw do - Hanh phuc

........ ngay ... thang ... nam 20...

THONG BAO
HOAN PHIEN HOP GHI NHAN KET QUA HOA GIAI

KINN QU (2). vttt nas
1D LT N o] (T (<) TSSO PR
SO dién thoai: ...cccoeeevveveeceeecen, ;80 faX: .o, (néu co).
Dia chithy dien tlh ..o (néu co).

Thanh phan tham gia phién hop ghi nhan két qua hoa gidi gém cé:

= HOA QIAT VIEN: oo
- Nguoi Khdi Kien/nguoi YEU CAU:I(4)..cviieeeceiecceee e,
DA CIE: (D).t
Nguei dai dién hop phap cla nguoi khéi kién/ngudi yéu cau:(6).................

DA CNTI (7)o e
= NQUOT DI KIENI(8).iiiiiiiiciicie e
1 T W o o N TSR

Nguoi dai dién hop phap cha ngudi bi Kién:(10)........cccooveeveeviiecieceeeecie e,

DA CHTI(N) cee e
- Nguoi c6 quyén lgi, nghta vu lién quan:(12) ......cccccoeeveeieveeieecece e,

DA CNTI(L3). it nre s
Nguei dai dién hop phap cla ngudi c6 quyén lgi, nghTa vu lién quan:

DA CNTI(1D) coiieiieiee ettt
- NgUOT PhIEN AICHI(L6)....ei it

DA CRT: (L7
- Tham phén tham gia phién hop: (18) ...cccceveveeiiiecece e,

1OMau nay thay thé Mau s6 10-HG ban hanh kem theo Théng tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Theo dv kién, ngay ... thang ... ndm . . phién hop ghi nhan két qua hoa
QAT QITA(L9)..evieiicieee e VA i
dién ra tai Toa &an nhan dan..........cccceeevveveennn, Tuy nhién, xét thay()...................

(O 13 I o] U 22 ) TR
Hoa gidi vién hoan phién hop ghi nhan két qua hoa giai néu trén. Thoi
gian mé& lai phién hop ghi nhan két qua hoa giai sé dvoc thdong bao sau.
Néu Ong/Ba co6 bat ky cau hdi nao, xin vui 1ong lién hé voi Hoa giai vién

qua SO dién thoai.....ccccceeveeeeereeceeiee, dé duwoc giai dap./.

Noi nhan: HOA GIAI VIEN
- Nhw kinh gui; o%y ghi ho )
- Lwu: VT.

Hudns dan s duns mau s6 10-HG:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra théng bao (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC
1- HA NOI).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cv trd va noi lam viéc; néu la co quan, to
chire thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chic, can luu y ddi véi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(4), (5), (8), (9), (12), (13), (16) va (17) Ghi nhv huéng dan tai diém (2) va (3).

6), (7), (10), (11), (14) va (15) Chi ghi khi c6 ngudi dai dién hgp phap cla ngudi khoi
kién/ngu i yéu cau, nguoi bi kién, nguoi cé quyén loi, nghta vu lién quan va ghi ho tén, dia
chi cuv tra; ghi ré la nguti dai dién theo phap luat hay la nguoi dai dién theo Uy quyén cua
ngudi khéi kién/nguti yéu cau, ngudi bi kién, nguwoi cé quyén lgi, nghfa vu lién quan; néu la
ngudi dai dién theo phap luat thi can ghi chd trong ngodac don quan hé gitta ngudi dé véi
ngudi khéi kién/ngudi yéu cau, nguoi bi kién, nguoi cd quyén lgi, nghta vu lién quan; néu la
ngudi dai dién theo Gy quyén thi can ghi chd trong ngodc don: “van ban G0y quyén ngay...
thang... nam...”.

Vi du 1: Ong Nguyén Van A; cu trd tai... 1a nguoi dai dién theo phap luat cta ngudi khai kién
(Giam déc Cong ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu trG tai... la nguoi dai dién theo Gy quyén clia nguoi khéi kién (Van
ban 0y quyén ngay... thang... nam...).

(18) Ghi tén Tham phan phu trach hoa giai, doi thoai hodc Tham phan khac do Chanh an Toa
an phan cong tham gia phién hop ghi nhan két qua hoa giai.

(19) Ghi tén nguoi khai kién/ngudi yéu cau, ngudi bi kién nhu hwéng dan tai diém (2).

(20) Ghi ro ly do cla viéc hodn phién hop ghi nhan két qua hoa giai thudc truong hop cu thé
nao quy dinh tai khodn 1Diéu 29 Luat Hoa giai, d6i thoai tai Toa an (vi du: Xét thdy nguoi bi
kién da dwoc Hoa giai vién thong bao hop 18 ma viang mat vi bi tai nan lao dong phai di cdp
clru tai bénh vién,...).

(21) Tuy tirng trvong hop cu thé ma ghi diém, khoan, diéu luat twvong (ng Diéu 29 cua Luat
Hoa gidi, do6i thoai tai Toa an.
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Mau s6 11-HG1 (Ban hanh kém theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clia Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN...() CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Péc lap - Tu do - Hanh phuc

_ BIEN BAI\’I ‘ ,

GHI NHAN KET QUA HOA GIAI
HO6m nay, vao hdi.... gio .... phat, ngay ... thang .... nam 20...
Tai TOa &N NNAN AN (2)...eeiiiiiee e
I. Thanh phéan tham gia:
= HO@ QIAT VIEN: oo nre s
- Nguoi khoi Kien/nguoi YEU CAU: (3).cvieiiceiecece e
DA CNTI() oot
Nguoi dai dién hgp phép cua nguoi khéi kién/ngudi yéu cau:
©

DA CHT:(B).eveveieeece e
= INGUOT DI KIEN: (7).t
DA ChT: ()i e e
Nguwoi dai dién hop phap clia ngudi bi KI€n:(9).....cccoeeeeeeiiiieececcceceee
DA ChIz (1%) i e
- Nguoi c6 quyén lgi, nghta vu lién quan:(11)......ccccceevieieiieieiece e,
DA CNTI(12) ittt
Ngueoi dai dién hop phap clia ngudi cé quyén loi, nghia vu lién quan:(13....
DA ChIL (L4). e e
- NQUOT PhIEN AICNI(15)..uieiieiieiie e
1D LT N o o 1) TSSO RS PR
- Tham phan tham gia phi€n hoP:(17)...cccreeeeceeeeeee e

P4 tién hanh phién hoa giai dé cac bén théa thuan véi nhau vé viéc giai
quyét tranh chap/YEU CAU (18).......ccceiviiiiiiiiicieie et

I1. K&t qua hoa giai:

Qua trinh hoa gidi tai Toa an da dwoc ti€n hanh phu hop va theo ding quy
dinh, trén tinh than chd dong va twv nguyén thoéa thuan, thdng nhat cla cac bén,
khong vi pham diéu cdm cla phap luat, trai dao dirc xa hoi hodc tron tranh nghfa

11 Mau nay thay thé Mau s6 11-HG ban hanh kém theo Théng tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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vu doi véi Nha nuwdc hoac co quan, td chirc, ca nhan khac. K&t qua hoa giai cu
thé nhu sau:

2.1. Nhiing ndi dung céac bén da thda thuan, thong nhat dwoc:(19

(3)

2.2. Nhitng ndi dung céac bén khéng thda thuan, théng nhat duoc: ()

(3)

1. Y kién clha cac bén veé viéc yéu cau Toa an cong nhan két qua hoa
giai thanh

- Cé yéu cau

- Khéng yéu cau

Bién ban két thdc vao hoi .... gio .... phat ngay .... thang ... nam ....... va

duoc 1ap thanh ... ban, méi bén gitr 01 ban, Toa an nhan dan (21)................. Iwu
01 ban.
Céac bén Tham phan Hoa giai vién
tham gia hoa gidi tham gia phién hop (Ky va ghi rd ho tén)
(Ky va ghi rd ho tén (Ky, ghi r6 ho tén,

hoac diém chi) va dong dau)
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Hudii2 dan str dung mau sé 11-HG:

(1) (2) va (21) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ghi nhan két qua hoa giai (vi du: (1) TOA
AN NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI; (2) va (21) Toa an nhan dan khu vuc 1 - Ha Noi).
(3) va (4) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trG va noi lam viéc; néu la co quan, t6
chire thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chic, can lwu y doi voi ca nhan, thi tuy theo do tuoi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trwéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Vén B). Truwong
hop hoa giai yéu cau thuan tinh ly hon thi ghi tén va dia chi cla ca vo va chong.

(5), (6), (9), (10), (13) va (14) Chi ghi khi c6 nguoi dai dién hgop phép cda nguti khoi
kién/ngui yéu cau, nguoi bi kién, nguti c6 quyén lgi, nghia vu lién quan va ghi ho tén, dia
chi cw tra; ghi ré la nguoi dai dién theo phap luat hay la nguoi dai dién theo Gy quyén cla
nguoi khoi kién/ngudi yéu cau, nguoi bi kién, nguwoi cé quyén lgi, nghta vu lién quan; néu la
nguoi dai dién theo phéap luat thi can ghi chd trong ngoac don quan hé gilra ngudi do véi
nguoi khoi kién/ngudi yéu cau, nguoi bi kién, nguwoi cé quyén loi, nghta vu lién quan; néu la
nguoi dai dién theo Uy quyén thi can ghi chd trong ngodac don: “Van ban Uy quyén ngay...

thang... ndm...”.
Vi du 1: Ong Nguy&n Van A; cu trd tai... 1a ngudi dai dién theo phéap luat ctia nguwdi khéi kién
(Giam déc Coéng ty TNHH Théng Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu trd tai... la nguwoi dai dién theo Gy quyén cta nguoi khdi kién (Van
ban Gy quyén ngay... thang... nam...).

(7) va (8) Ghi nhu hwéng dan tai (3) va (4), trir truong hop hoa giai yéu cau thuan tinh ly hon
thi khéng ghi ndi dung nay.

(11) , (12), (15) va (16) Ghi nhu hudng dan tai diém (3) va (4).

(17) Ghi tén Tham phéan phu trach hoa giai, d6i thoai hodc Tham phan khac do Chanh an Toa
an phan cong tham gia phién hop ghi nhan két qua hoa giai.

(18) Ghi quan hé tranh chdp/yéu cau ma ngudi khéi kién/ngudi yéu cau dé nghi giai quyét.
(19) Ghi cu thé lan lwvgt nhirtng ndi dung cac bén da théa thuan, thong nhat duoc. Trudng hop
cac bén thuén tinh ly hon thi théa thuan cla cac bén phai cé day du ndi dung veé viéc ly hon,
viéc chia tai san, viéc trong nom, nudi duvdng, cham séc, giao duc con chwa thanh nién, con da
thanh nién mat nang luc hanh vi dan sy hodc khong c6 kha nang lao dong va khong c6 tai san
dé tw nudi minh trén co s& bao dam quyén lgi chinh dang cua vg, chdng, con theo quy dinh
cla Luat Hon nhan va gia dinh; truong hop ndi dung thda thuan hoa gidi cla cac bén lién
quan dén quyén, nghfa vu cla ngudi khac nhuwng nguti dé khong cé mét tai phién hoa giai thi
phai ghi rd trong bién ban.

(20) Ghi cu thé lan lvgt nhitng ndi dung cac bén khdng thoa thuan, thdng nhat duoc.
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Mau s6 12-HG12 (Ban hanh kém theo Thong twv s0 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ctia Chanh an Toa an nhan dan téi cao)

TOA AN NHAN DAN...(0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Péc lap - Tu do - Hanh phuc
S6:..720.. /QDCNHGT-...<9

QUYET PINH
CONG NHAN KET QUA HOA GIAI THANH TAI TOA AN

Can clr cac diéu 32, 33, 34, 35 va 36 cua Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an;
Can clr yéu cau cong nhan két qua hoa gidi thanh ctagB)...........ccceeveneee.

Sau khi nghién ctu:

- Bon khéi kién(4).... dé ngay....thang....... nam.............. cla®....cccoeeevvernenne.

- Bién ba&n ghi nhan két qua hoa gidi ngay...thang...nam................. vé
viéc thoa thuan giai quyét toan bo/mot phan tranh chap cua cac bén tham gia hoa
giai sau day(6):

- Céac tai lieu kém theo Bién ban ghi nhan két qua hoa giai do Hoa giai
vién chuyén sang Toa an va céc tai liéu do Toa an thu thap duoc theo quy dinh
tai khoan 2 Biéu 32 clia Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an (néu co).

NHAN DINH CUA TOA AN:

Két qua hoa giai thanh dwgc ghi trong Bién ban ghi nhan két qua hoa giai
ngay...thang...nam... c6 du cac diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cua Luat Hoa giai,
doi thoai tai Toa an.

QUYET DBINH:

1. Céng nhan két qua hoa giai thanh cua cac bén dwoc ghi trong Bién ban
ghi nhan két qua hoa giai ngay...thang...nam..., cu thé nhu sau(?):

2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay ky, khong bi khéang
céo, khang nghi theo thl tuc phic thdm theo quy dinh clia B luat T6 tung dan
s va dwoc thi hanh theo quy dinh cla phap luat vé thi hanh an dan su.
Noi nhan: THAM PHAN
- Céc bén tham gia hoa giai; (Ky tén, ghi rd ho tén, dong d&u)
- VKSND cung cép;
- THADS cép tinh;
- Luwu TA.

2 Mau nay duoc bo sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw sd 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu
Iyc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 nam 2025.







42

Huwéng dan st (lun2 mau s6 12-HG:

(1) Ghi tén To0a an nhan dan khu vuc ra quyét dinh cdng nhan két qué hoa giai thanh tai Toa
an (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VU C 1- HA NOI).

(2) 6 th nhat ghi s6, 0 thi hai ghi ndm ra quyét dinh, 6 thi ba ghi Iinh vuc tranh chap (vi du:
S6: 02/2021/QDCNHGT-KDTM).

(3) Ghi ho va tén cla nguoi yéu cau cong nhan két qua hoa giai thanh.

(4) Ghi quan hé tranh chap ma nguoi khéi kién yéu cau giai quyét.

(5) Ghi tén clha nguti khéi kién. Neu la ca nhan thi ghi rd ho tén cla nguti do va tuy theo do
tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén: néu la co quan, t6 chic thi ghi
tén co quan, t6 chic do.

(6) Ghi tén, dia chi cta cac bén tham gia hoa gidi, nguoi dai dién, ngudi phién dich (néu co);
Néu la ca nhan thi ghi ro ho tén, dia chi noi cu trd, noi lam viéc (néu c6) cla nguoi do; néu la
co quan, to chirc thi ghi tén co quan, to chic va dia chi tru s& clia co quan, to chic do. Doi Vo
nguoi dai dién thi ghi ré la nguoi dai dién theo phéap luat hay la nguoi dai dién theo uy quyén;
néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can ghi chl trong ngodc don quan hé gitra nguoi doé
vGi nguoi dwgc dai dién; néu la nguoi dai dién theo uy quyén thi can ghi chd trong ngodc don:
“van ban uy quyén ngay... thang... nam...”.

Vidu 1: Ong Nguyén Van A; cu tri tai... 12 ngwdi dai dién theo phéap luat cia nguwdi khoi kién
(Giam déc Cong ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu trd tai... la nguwoi dai dién theo uy quyén cla nguoi khéi kién (Van
ban uy quyén ngay... thang... nam...).

(7) Ghi day du, lan lvot cac thoa thuan cltia cac bén tham gia hoa giai vé trng van dé da duoc
thé hién trong Bién ban ghi nhan két qua hoa giai.
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Mau s6 13-HG13 (Ban hanh kém theo Théng tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 ndm 2025 clia Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN ...(0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poéc lap - Tw do - Hanh phuc
S6:  /20..../.QDPKCNHGT-... P)

QUYET PINH
KHONG CONG NHAN KET QUA HOA GIAI THANH TAI TOA AN

Can cr Biéu 32 va Diéu 33 cua Luat Hoa giai, dbi thoai tai Toa an;

Can clr yéu cau cong nhan két qua hoa gidi thanh cla...........cccccevenenn €]

Sau khi nghién cuu:

-Bon khéi kién(4).... dé ngay....thang....... NaAM ..oevenee. (A UE-T() R

- Bién ban ghi nhan két quad hoa giadi ngay...thang...ndm............... Ve

viéc thoa thuan gidi quyét toan bd/mot phan tranh chap cla cac bén tham gia hoa
giai sau day(6):

- Cac tai lieu kem theo Bién ban ghi nhan két qua hoa giai do Hoa gidi vién
chuyén sang Toa an va cac tai liéu do Toa an thu thap dwoc theo quy dinh tai
khoan 2 Biéu 32 cua Luat Hoa gidi, ddi thoai tai Toa an (néu co).

NHAN BINH CUA TOA AN:

Ket qua hoa gidi thanh dwgc ghi trong Bién ban ghi nhan két qua hoa giai

ngay...thang...nam... khéng du cac diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cla Luat Hoa

QUYET BINH:

1. Khéng cong nhan két qua hoa giai thanh cla cac bén ghi trong Bién ban
ghi nhan két qua hoa giai ngay...thang...nam...

2. Thdm phan chuyén Quyét dinh nay, Bién ban ghi nhan két qua hoa giai
va cac tai liéu kém theo cho Toa an cé thdm quyén gidi quyét vu viéc theo quy
dinh cla phap luat vé té tung dan su.

3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc phap luat ké tlr ngay ky.

Noi nhan: THAM PHAN

- Céc bén tham gia hoa giai; (Ky tén, ghi rd ho tén, déng dau)
- VKSND cung cép;

- Luu TA.

BMau nay dugc bd sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu
Ivc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.







Hudns dan str duns mau s6 13-HG:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh khdng cong nhan két qué hoa giai thanh tai
Toa an (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC 1- HA NOI).

(2) 6 th& nhat ghi s6, 6 thir hai ghi nam ra quyét dinh, 6 th®* ba ghi Iinh vyc tranh chép (vi du:
SO 02/2021/QBDKCNHGT-KDTM).

(3) Ghi ho va tén ctia ngui yéu cau cong nhan két qua hoa giai thanh.

(4) Ghi quan hé tranh chdp ma ngudi khéi kién yéu cau gidi quyét.

(5) Ghi tén cta nguoi khdi kién. Neu la ca nhan thi ghi rd ho tén cla nguoi do va tuy theo do
tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trwée khi ghi ho tén; néu la co quan, t6 chirc thi ghi
tén co quan, to chirc do.

(6) Ghi tén, dia chi cta cac bén tham gia hoa gidi, nguoi dai dién, nguwdi phién dich (néu co);
Néu la ca nhan thi ghi ro ho tén, dia chi noi cv trd, noi lam viéc (néu cd) clia ngudi do; néu la
co quan, t6 chirc thi ghi tén co quan, to chirc va dia chi tru s clia co quan, to chic do. DO voi
nguoi dai dién thi ghi rd 1a nguoi dai dién theo phap luat hay la nguti dai dién theo uy quyén;
néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can ghi chd trong ngodac don quan hé gilra nguoi dé
V@i nguoi dwgc dai dién; néu la nguoi dai dién theo uy quyén thi can ghi chi trong ngodc don:
“van ban uy quyén ngay... thang... nam...”.

Vi du 1: Ong Nguyén Van A; cu trd tai... 1a nguoi dai dién theo phap luat cta nguwdi khai kién
(Giam d6c Cong ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cuw trd tai... la nguwoi dai dién theo uy quyén cla nguoi khéi kién (Van
ban uy quyén ngay... thang... ndm...).

(7) Ghi rd ly do Toa an khdng cong nhan két qua hoa giai thanh.
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Mau s6 14-HG14 (Ban hanh kém theo Théng tw sé 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clia Chanh an Toa an nhan dan tdi cao)

TOA AN NHAN DAN ..w CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
boc lap - Tv do - Hanh phac
S6:......120....... IQDCNTTLHQ

QUYET BINH
CONG NHAN THUAN TINH LY HON
VA Sy THOA THUAN CUA CAC BEN THAM GIAHOA GIAI TAI TOA AN

Can clr cac diéu 32, 33, 34 va 35 cla Luat Hoa giai, do6i thoai tai Toa an;
Can cu (3.......... cla Luat Hon nhan va gia dinh;

Can cr yéu cau Toa an cong nhan thuan tinh ly hon va su théa thuan cta(

Sau khi nghién ctu:

- Bon khéi kién/Bon yéu cau dé ngay......thang.....nam.... vé viéc yéu cau
IV NON CUAD). e ettt et ba e beear e re e

- Bién ban ghi nhan két qua hoa gidi ngay...thang...nam...vé thuan tinh
ly hén va suv thda thuén cua cac bén tham gia hoa giai sau day(6):

- Céc tai liéu kem theo Bién ban ghi nhan két qud hoa gidi do Hoa giai
vién chuyén sang Toa an va céc tai liéu do Toa an thu thap duogc theo quy dinh
tai khodn 2 Diéu 32 cla Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an (néu cd).

NHAN DINH CUA TOA AN:

Viéc thuén tinh ly hén va thoa thuan cua cac bén tham gia hoa giai dugc
ghi trong Bién ban ghi nhan két qua hoa gidi ngay...thang...ndm... cé dd cac
diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cla Luat Hoa giai, d6i thoai tai Toa an.

QUYET BINH:

1. Céng nhan thuan tinh ly hén va sy thod thuan cla cac bén tham gia
hoa giai dwoc ghi trong Bién ban ghi nhan k&t qud hoa giai
ngay...thang...nam..., cu thé nhv sau:

=VE qUaN h8 NBN NNAN ...t

S VB CON CRUNG oottt en e aeaees

¥ Mau nay dugc bd sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 3 Thong tr s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu
Iwc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 ndam 2025.
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S VB CAC VAN B8 KN AC: e e e e e e e e e e e e e eeeea e

2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay ky, khong bi khang céo,
khang nghi theo thd tuc phdc thdm theo quy dinh ctia B luat T6 tung dan su va
duoc thi hanh theo quy dinh cta phap luat vé thi hanh an dan su.

Noinhan: THAM PHAN

- Céc bén tham gia hoa giai; (Ky tén, ghi rd ho tén, déng dau)
- VKSND cung cép;

- THADS cép tinh;

- Co quan déa thyc hién viéc dang ky két hon;

- Lwu TA.

tivd712 dan st dung_mau s 14-HG:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh cong nhan thuan tinh ly hon va su thoéa
thuan cla cac bén tham gia hoa giai (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI).
(2) 6 th nhat ghi sd, 6 thi hai ghi nam ra quyét dinh.

(3) Ghi diém, khoan, diéu luat tvong (*ng ctia Luat Hon nhan va gia dinh.

(4) Ghi ho va tén clia ngudi yéu cau cong nhan thuan tinh ly hén va céac théa thuan khac cda
cac bén tham gia hoa giai.

(5) Ghi ho va tén ctia nguoi khai kién/ngwoi yéu cau. Tuy theo do tudi ma ghi 6ng hodc Ba,
Anh hodc Chi truéc khi ghi ho tén.

(6) Ghi tén, dia chi cla cac bén tham gia hoa gidi, nguoi dai dién, nguti phién dich (néu co6);
NEu la c& nhan thi ghi r6 ho tén, dia chi noi cu trd, noi lam viéc (néu c6é) cla nguoi do; néu la
co quan, té chirc thi ghi tén co quan, td chirc va dia chi tru s& clia co quan, to chirc d6. D6i voi
nguoi dai dién thi ghi rd la nguwdi dai dién theo phap luat hay la nguoi dai dién theo uy quyén;
néu la nguoi dai dién theo phéap luat thi can ghi chi trong ngodc don quan hé gitra nguoi do
vGi nguoi duoc dai dién; néu la nguoi dai dién theo uy quyén thi can ghi chi trong ngodc don:
“van ban uy quyén ngay... thang... ndm...”.
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Mau s6 15-HG15 (Ban hanh kém theo Thong tv s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cta Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN........ 0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Pbéc lap - Tw do - Hanh phuc

QUYET PINH
KHONG CONG NHAN THUAN TINH LY HON
VA Sy THOA THUAN CUA CAC BEN THAM GIA HOA GIAI TAI TOA AN

Can ctr Biéu 32 va Diéu 33 cua Luat Hoa giai, ddi thoai tai Toa an;
Canct @d......... cla Luat Hon nhan va gia dinh;

Can clr yéu cau Toa an cdng nhan thuan tinh ly hén va su thda thuan cta@

Sau khi nghién ctu:
- Bon khéi kién/Bon yéu cau dé ngay...... thang.....nam.... vé viéc yéu cau
[Y DN CUA(D). .. vttt ettt b et ne et

- Bién ban ghi nhan két qua hoa giai ngay...thang...nam...vé thuan tinh
ly hén va su thda thuan clia cac bén tham gia hoa giai sau day(6):

- Céc tai liéu kem theo Bién ban ghi nhan két qua hoa gidi do Hoa giai
vién chuyén sang To0a an va cac tai liéu do Toa an thu thap dwoc theo quy dinh
tai khodn 2 Biéu 32 cla Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an (néu co).

NHAN BDINH CUA TOA AN:

Viéc thuan tinh ly hén va thod thuan cla cac bén tham gia hoa giai duoc
ghi trong Bién ban ghi nhan két qua hoa giadi ngay...thang...nam... khdng du
cac diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cta Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an, cu thé(?):

QUYET DINH:
1. Khéng céng nhan thuan tinh ly hén va suw thod thuan cla cac bén tham
gia hoa giai tai Bién ban ghi nhan két qua hoa gidi ngay...thang...nam...............
2. Tham phan chuyén Quyét dinh nay, Bién ban ghi nhan két qua hoa giai
va cac tai lieu kém theo cho Toa an c6 thdm quyén gidi quyét vu viéc theo quy
dinh cla phap luat vé t6 tung dan su.

B Mau nay dugc bd sung theo quy dinh tai khodn 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu
Iwc thi hanh ké tU' ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc phap luat ké tr ngay ky.

Noi nhan: THAM PHAN

- Céc bén tham gia hoa gidi; (Ky tén, ghi rd ho tén, dong dau)
- VKSND cung cép;

- Co quan da thuc hién viéc dang ky két hon;

- Luu TA.

Hudns dan s duns mau s6 15-HG:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh khdng cdng nhan thuan tinh ly hén va sy thda
thuan clia cac bén tham gia hoa giai (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI).

(2) 6 tht nhéat ghi s6, 6 th* hai ghi nam ra quyét dinh.

(3) Ghi diém, khoan, diéu luat tuéng ng cda Luat Hon nhan va gia dinh.

(4) Ghi ho va tén clha ngudi yéu cau cdng nhan thuan tinh ly hén va céac thda thuén khac cua
cac bén tham gia hoa giai.

(5) Ghi ho va tén cla nguoi khaoi kién/ngwoi yéu cau. Tuy theo do tudi ma ghi 6ng hoac Ba,
Anh hodc Chi truéc khi ghi ho tén.

(6) Ghi tén, dia chi cta cac bén tham gia hoa gidi, nguoi dai dién, nguti phién dich (néu cd);
Néu la ca nhan thi ghi rd ho tén, dia chi noi cu trd, noi lam viéc (néu cd) cla ngudi do; néu la
co quan, té chirc thi ghi tén co quan, to chic va dia chi tru s& cla co quan, to chic do. Doi voi
nguoi dai dién thi ghi ré la ngwoi dai dién theo phap luat hay la ngudi dai dién theo uy quyén;
néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can ghi chl trong ngodc don quan hé gitra nguoi doé
V@i ngudi dwoc dai dién; néu la nguoi dai dién theo uy quyén thi can ghi chu trong ngoac don:
“van ban uy quyén ngay... thang... nam...”.

(7) Ghi ly do ma Toa an khdéng céng nhan thuan tinh ly hon va su théa thudn cla cac bén
tham gia hoa gidi.
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Mau sé 01-DT16 (Ban hanh kém theo Thong tv s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clia Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN.......(J) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Péc lap - Ty do - Hanh phuc
S6:.../TB-TA

‘ THONG BAO
VE QUYEN LuvA CHON BOI THOAI
VA LyA CHON HOA GIAI VIEN

KINN QUEI(2). ettt et re et s re e ene e
DA CNTI(3) ettt
SO AIEN tho@i e 180 FaAX it (néu co).
Dia chi tht i8N t0 @ et (néu co).

La nguoi khéi Kién trong Khi€u KIEN:(4)....ccccoviiviiiecicececece e
Xét thay khiéu kién thudc truong hop doi thoai tai Toa an.

Can ctr khoadn 3 va khoan 4 Biéu 16 clia Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an;

Toa an nhan dan(d).......ccccceevvevvevvecinenne. théng bao cho(6)........c..coo........ biét:
D e, cé quyén lya chon dbi thoai va lwa chon 01 Hoa giai vién
trong danh sach Hoa gidi VIién cla TOa AN ....cccccecvieieiiiie e ®

hodc Toa an nhan dan khu vwc khac trén cung pham vi dia giéi hanh chinh cap
tinh dé tién hanh doi thoai doi v&i vu viéc néu trén. Trudng hop lwva chon Hoa
gidi vién trong danh sach Hoa gidi vién thudc Toa an nhan dan khu vuc khac véi
Toa an noi ti€n hanh doi thoai thi phai c6 sy dong y cua Hoa giai vién duoc lua
chon va Toa an noi Hoa giai vién dé lam viéc.

Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tr ngay nhan dugc Thdéng bao nay,
() — phai tra 1&i bang van ban cho Toa an biét vé viéc dong y hodc khong
dong y doi thoai tai Toa an va ho tén, dia chi clia Hoa gidi viéen ma minh lya
chon (néu c6 viéc lua chon Hoa gidi vién) V& dia Chi....cccooeveeiieciiececien,s hoac
tra 01 vao hom thu dién tl ...ocoveveveevvviee e, ,h03C SO FaAX ciiiiieiieeie e,

Treong hop (10 .o, triec ti€p dén Toa an trinh bay y kién thi
Toa an sé 1ap bién ban ghi nhan y kién.
Kém theo Théng bao nay la danh sach Hoa gidi vién tai Toa an nhan dan(ll)

Noinhan: CHANH AN

-Nhu kinh gii; N (Xy, ghi rd ho tén va déng dau)
- Luu ho so khiéu kién.

BMau nay thay thé Mau s6 01-DT ban hanh kem theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw sd 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Hudng dan st dung mau sé OI-DT:

(1) (5) (8) va (11) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra théng bao (vi du: (1) TOA AN NHAN
DAN KHU VUC 1-HA NOI; (5) (8) va (11) Toa an nhan dan khu vic 1- Ha Noi).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu tri va noi lam viéc; néu la co quan, to
chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, td chic, can lwu y doi véi ca nhan, thi tly theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trvdc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(4) Ghi quan hé tranh chdp ma nguoi khéi kién dé nghi giai quyét.

(6), (7), (9) va (10) NEéu la c& nhan, thi tdy theo do tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi
nhw hudng dan tai diém (2) ma khoéng phai ghi ho tén (vi du: cho dng, cho Ba biét); néu la co
quan, t6 chirc, thi ghi tén cla co quan, t6 chirc d6 nhu hudng dan tai diém (2).
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Mau sd 02-DT17 (Ban hanh kém theo Thong tw s0 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cia Chanh an Toa an nhan dan tdi cao)

TOA AN NHAN DAN......(* CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poéc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: [TB-TA —_— - mmmmmmeeees mmmmne

THONG BAO LAN THU 2
VE QUYEN LuA CHON BOI THOAI VA LuA CHON HOA GIAI VIEN

KINN QU (22t en s
DA CRTI() it
SO dIEN thoAi . ccoieeeeeeeeeeeeeee e 190 FaAX o (néu ca).
Dia chithy dien th ..o, (néu co).

La ngudi khdi kién trong Khi€u KIi€n:(4)......ccooviiieieiiiecece e
Xét thay khiéu kién thudc trvong hop ddi thoai tai Toa an.

Can ctr khoan 4 va khodn 5 Biéu 16 cta Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an;
Toa an nhan dan(b).....ccccvveviieiiie e e thong bao lan th¢ hai cho@©*

hoac Toa an nhan dan khu vuc khac trén cung pham vi dia gi¢i hanh chinh cép
tinh dé tién hanh doi thoai doi véi vu viéc néu trén. Treong hop lva chon Hoa
giai vién trong danh sach Hoa gidi vién thuéc Toa an nhan dan khu vuwc khac véi
Toa an noi tién hanh doi thoai thi phai c6 sy dong y cua Hoa gidi vién duoc lua
chon va Toa an noi Hoa gidi vién do lam viéc.

Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc Thong bao nay,

()RR phai tra 1&i bang van ban cho Toa an biét vé viéc dong y
hoac khong ddng y ddi thoai tai Toa an va ho tén, dia chi cia Hoa giai vién ma
minh lya chon (néu cé viéc lva chon Hoa gidi vién) vé dia chi.................... hodc
trd 101 vao hom thu dién tl ..oooovvvvvceeeiciieee, ,h08C SO FaX i,
Treong hop (10)....ccccocevvvvvennne. tric ti€p dén Toa an trinh bay y kién thi
Toa an sé 1ap bién ban ghi nhan y kién.
Hét thai han néu trén ma (W).........c........ khéng trd 10 thi Toa an sé tién
hanh cac thu tuc déi thoai theo quy dinh.
Noi nhan: CHANH AN
- Nhu kinh gui; A (Ky, ghi ro ho tén va déng dau)

- Lwu hé so khiéu kién.

T/ Mau nay thay thé Mau s6 02-DT ban hanh kem theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Huwéng dan st dung mau s6 02-BT:

(1) (5) va (8) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong bao (vi du: (1) TOA AN NHAN
DAN KHU VUC 1- HA NOI; (5) (8) Toa an nhan dan khu vuc 1- Ha Nbi).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cuv trd va noi lam viéc; néu la co quan, to
chtrc thi ghi tén, dia chi cla co quan, to chic, can lvu y ddi véi ca nhan, thi tly theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Vén B).

(4) Ghi quan hé tranh chdp ma ngue¢i khéi kién dé nghi giadi quyét.

(6), (7), (9), (10) va (11) N&u la ca nhan, thi tuy theo do tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hoac
Chi nhu huéng dan tai diém (2) ma khong phai ghi ho tén (vi du: cho Ong, cho Ba biét); néu
la co quan, t6 chirc, thi ghi tén cla co quan, t6 chirc d6 nhu hudng dan tai diém (2).
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Mau s6 03-DT18 (Ban hanh kém theo Thong tu s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cia Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Boc lap - Ty do - Hanh phc

BIEN BAN
~_ GHINHANY KIEN CUANGUOI KHOI KIEN
VE VIEC LvA CHON BOI THOALI, LyA CHON HOA GIAI VIEN

HOi....gi0 ....... phat ngay....... thang....... nam
LI LT
Nguoi ghi Nhan ¥ KIENI(D)....coviieeeieiceeeeee e e
da tién hanh ghi Nhan Y Ki€n COA(2)........cccviveieiiiiece et
DA CNicc e La nguoi khéi
Kién trong KNiGu KIBN(D) ...oooveiiiieeese e
Y kién cla ngudi khéi kién nhu sau:
1. Lya chon déi thoai: bongy D Khoéng dongy D
2. Lva chon Hoa gidi vién: Cé n Khong G
Hoa giai vién dugc lva chon:(@.....cccooevevevvecieenee, Pia chivoveveeveeeeeeeeee,
Thubc danh sach Hoa gidi vién clia T0a An(5)....ccccecvvevererieiese e,

Bién ban nay dugc lap thanh hai ban, mo6t ban giao cho nguoi khai kién va
mot ban lvu hd so khiéu kién. Bién ban da dwoc doc lai cho ngudi khéi kién
nghe va ho khéng c6 y kién gi khéc.

NGUOI KHOI KIEN NGUOI GHI NHAN Y KIEN
(Ky tén, ghi ré ho tén hoac diém chi) (Ky tén, ghi ré ho tén, déng dau)

1BMau nay thay thé Mau s6 03-DT ban hanh kém theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.







Hwéng dan st duns mau s6 03-BT:

(1) Ghi day du ho, tén, chirc vu cta ngudi ghi nhan y kién va dia chi cGia Téa an noi ghi nhan
y kién.

(2) Ghi day du ho, tén, chirc vu va dia chi noi cw trd hodc noi lain viéc clia nguoi trinh bay y kién.
(3) Ghi quan hé tranh chdp ma ngudi khéi kién dé nghi giai quyét.

(4) va (5) Ghi thdng tin muc nay khi nguoi khéi kién, nguoi yéu cau cé sv lva chon Hoa gidi vién.
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Mau s6 04-DT19 (Ban hanh kem theo Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ctia Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Doc 1ap - Ty do - Hanh phc

THONG BAO
VE Y KIEN CUA HOA GIAI VIEN
(B6i véi trvong hop Hoa gidi vién duoc lva chon khdng thudc danh sach
Hoa gidi vién cla Toa an c6 tham quyén gidi quyét khiéu Kkién)

Kinh gti: - Toa a&n nhan dan(1).......ccccooeveiveieiieieincese e,
-Toaan nhan dan@ ......cccoeeveiiecie e,
e

TOUTEN TA: i

La Hoa giai vién thudc danh sach Hoa gidi vién tai Toa an 4

T6i duoc nguoi khéi kién lwva chon dé tién hanh doi thoai doi véi khiéu
KIEND) oo ITAN e
AV W do Toa an nhan dan (7)....cccccccevvevvevicinennennn, dang giai quyeét.

Y kién cta toi nhw sau: Ddngy n  Khdng dong y n
Vay, t6i thdng bao cho Toa an nhan dan(8)..........cccccvevveveeviecieceee , T0a an

NNAN AN oo va nguei
khéi kién trong khiéu kién trén dwoc biét.

HOA GIAI VIEN
(Ky va ghi ro ho tén)

Mau nay thay thé Mau s6 04-DT ban hanh kém theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s0 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndam 2025.
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Hudng dan st dung mau s6 04-DT:

(1) (7) va (8) Ghi tén Toa an nhan dan cd tham quyén giai quyét khiéu kién.

(2) (4) va (9) Ghi tén Toa an nhan dan noi Hoa gidi vién lam viéc.

(3) Ghi tén nguoi khdi kién, néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cuv trd va noi lam viéc;
néu la co quan, to chirc thi ghi tén, dia chi clia co quan, to chirc, can lvu y d6i véi ca nhan, thi
tly theo do tudi ma ghi 6ng hodc Ba, Anh hodc Chi truéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran
Van B)

(5) Ghi quan hé tranh chdp ma nguoi khéi kién dé nghi giai quyeét.

(6) Ghi tén ngudi khai kién, nguoi bi kién nhu hwdng dan tai diém (3).
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Mau s6 05-DT2 (Ban hanh kém theo Théng tu s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 ndm 2025 cua Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN.......(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
; Doc lap - Ty do - Hanh phtc
SO /TB-TA H e - mmmmm oo R

........ ngay......thdng.....nam.......

THONG BAO
VE Y KIEN CUA TOA AN NOI HOA GIAI VIEN LAM VIEC
(B6i voi trudng hop Hoa gidi vién khéng thudc danh sach Hoa gidi vién
chia Toa an c6 tham quyén giai quyét khiéu kién)

Kinh gti: - T0a &N Nhan dAn(2)......ccooeiiiieiiieee s
“ONG/BAR) oot
La Hoa gidi vién thuéc danh sach Hoa gidi vién tai Téa an (@) .....
Toa an nhan dan(5).....ccccovviiiiiiiiiiece e nhan dugc y kién dong y lam
Hoa gidi vién cla ONg/Ba®) .....cccocoieveieiececece e doi voi
KNTEU KIEN (7).t ettt e bbb et e b e sre b srenre s
QIPAM) oo VA i
do Toa an NhaAN dAN(9).....ccceiiiii e
dang gidi quyét theo Théng bao clia Hoa gidi VIENn NgaY .....cccceevvevveviecreinen,
Y kién ctia Toa an Nhan daAn(l?) ......ccocoeeveeeeeeeseeeeeee s nhu sau:
PpongyH  Khong dongy H
Toa an nh&n dan(1l).......cccccevevviiieieiieiece e, thong bao cho Toa an nhén
AAN(12)...coei it e va Hoa giai vién dugc biét.
Noinhan: CHANH AN
- Nhu kinh gui; (Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

- Lwu ho so khiéu kién.

2 Mau nay thay thé Mau s6 05-DT ban hanh kém theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Théng tw s 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Huwéng dan st dung mau s6 05-DT:

(1) (4) (5) (10) va (11) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong bao (vi du: (1) TOA AN
NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI; (4) (5) (10) va (11) Toa an nhan dan khu vic 1- Ha Nai).
(2) (9) va (12) Ghi tén Toa an nhan dan c6 thdm quyén giai quyét khiéu kién nhu hwéng dan
tai diém (4).

(3) va (6) Ghi ho tén Hoa gidi vién dugc lwa chon.

(7) Ghi quan hé tranh chdp ma nguoi khéi kién dé nghi giai quyét.

(8) Ghi tén va dia chi nguoi khéi kién, Nguoi bi kién néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi
cu trd va noi lam viéc; néu la co quan, t0 chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, td chic, can
lvu y d6i vai ca nhan, thi tdy theo do tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trwdc khi ghi
ho tén (vi du: Anh Tran Van B).
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Mau s6 06-DT2L (Ban hanh kém theo Théng tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ctia Chanh an Toa an nhan dan téi cao)

TOA AN NHAN DAN.......(D) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Boc 1ap - Tv do - Hanh phuc
S6:../.. /QP-CBHGV

QUYET BINH
CHI BINH HOA GIAI VIEN

TOA AN NHAN DAN ..o 2

Can clr cac diéu 16, 17 va 19 cla Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an(3);

Xét don khéi Kién ngay.....ccceevveenenne. va cac tai liéu, chieng ct lién quan
AEN KNTEU KIEN ()..veviieeeeeee ettt enas
QIta:(B)..cvereeeeieeiiese e, 17 LU URSURURTRN
DG () SRR

1. Chi dinh ONG/Ba....cccvoceveeeececeeeen thuéc danh sach Hoa giai vién
tai Toa an(?) ... R
lam Hoa gidi vién tién hanh db6i thoai ddi voi khiéu kién néu trén.

2. Hoa gidi vién c6 quyén va nghia vu theo quy dinh cla Luat Hoa gidi, doi
thoai tai Toa an.

3. Hoa gidi vién, cac bén tham gia d6i thoai chiu trach nhiém thi hanh quyét
dinh nay.

4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky(@).

Noi nhan: THAM PHAN PHU TRACH
- Ngui khai kién; HOA GIAI, BOI THOAI

- Nguoi bi kien® . . (Kg/, ghird ho tén va déng déul)
- Nguoi co quyén loi, nghta vu lién quan; vio . 0

.....

.....

- Lwu ho so khiéu kién.

21 Mau nay thay thé Mau s6 06-DT ban hanh kem theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Théng tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu lyc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Hudns dan st duns mau s6 06-DT:

(1) va (2) Ghi tén Toa &n nhan dan khu vuc ra quyét dinh (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU
VUC 1- HA NOI).

(3) Truong hop thay ddi Hoa giai vién theo can cl quy dinh tai Diéu 18 cla Luat Hoa giai,
doi thoai tai Toa an thi b6 sung thém can ct Diéu 18.

(4) Ghi quan hé tranh chdp ma nguei khéi kién dé nghi giai quyét.

(5) Ghi tén va dia chi nguoi khéi kién, nguoi bi kién; néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi
cw trd va noi lam viéc; néu la co quan, td chic thi ghi tén, dia chi clia co quan, t6 chiic, can
luu y d6i v6i ca nhan, thi tiy theo dd tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi
ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(6) Tuy trng trvdng hop quy dinh tai Biéu 17 Luat Hoa giai, dbi thoai tai Toa an ma ghi co s&
dé ra quyét dinh chi dinh Hoa giai vién la “Xét lwa chon Hoa giai vién cta nguwoi khoi kién”,
“Xét lva chon Hoa giai vién cla ngu¢i khéi kién va sy dong y cla Hoa giai vién duoc lya
chon va Toa an noi Hoa giai vién do lam viéc”, “Xét théa thudn lya chon Hoa gidi vién cua
cac bén”, “Xét viéc nguoi khéi kién khong lwa chon Hoa gidi vién”. Néu la quyét dinh thay
doi Hoa giai vién theo swv d& nghi cla nguoi bi kién thi ghi “Xét d& nghi thay doi Hoa giai
vién clia nguoi bi kién”.

(7) Ghi tén Toa &an nhan dan noi Hoa giai vién lam viéc theo hwéng dan tai diém (1).

(8) Truong hop thay déi Hoa giai vién thi ghi thém cum tir “va thay thé Quyét dinh so ...
ngay....”.

(9) Truong hop thay doi Hoa giai vién thi giri quyét dinh cho Hoa giai vién dugc chi dinh va
cho Hoa giai vién bi thay dai.
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Mau s6 07-BT2 (Ban hanh kém theo Thong tv so 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 ciia Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN......(D) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poc lap - Tv do - Hanh phac
S6: /TB-TA : : --

’THONG BAO
VE VIEC CHUYEN VU VIEC SANG bOI THOAI

TOA AN NHAN DAN oot et e e ee e e eeer e e ereaeen,

Can clr cac diéu 16, 17 va 19 cua Luat Hoa giai, déi thoai tai Toa an;

Xét don khéi Kién ngay .....cccceeevieenne, va cac tai liéu, chung ct lién quan
AEN KNIEU KIBN(B)...viveteiiieiteicie ettt sttt st st sr e e
QIlta: (@)oo, 172 S ST PR ORI
Nguoi c6 quyén lgi, nghTa vu liEn quan:(5).....cccccceeeriieieiesiecee e,

1. Toa an nhan dan (6)......cccccecervrveiirieeiericeeseeresene e, da chuyén vu viéc sang
doéi thoai.
2. ThONG DAO CROI(7).c e

biét dé thwc hién quyén, nghia vu ctia minh.

3. Trong th&i han 03 ngay lam viéc, ké tlr ngay nhan dugc Thong bao nay,
nguoi bi kién phai trd 101 cho Toa an biét vé viéc dong y hodc khéng dong y tién
hanh d6i thoai va Hoa giai vién dd dugc chi dinh. Ngudi bi kién cé thé tra 10i
bang van ban ve& dia CNT..cccoveeeeiccceeecees hodc tra 16i vao hom thu dién ti&
............................. L NOBC SO FAX oo

Trudng hop nguoi bi kién tric ti€p dén Toa an trinh bay y kién thi Toa an
lap bién ban ghi nhan y kién.

Noinhan: THAM PHAN PHU TRACH
- Nguoi khai kién; HOA GIAI, BOI THOAI

- Nguai bi kién;

- Ngud'i ¢é quyén lgi, nghia vu lién quan;
- Hoa giéi vién;

- Lwu ho so khiéu kién.

(Ky, ghi rd ho tén va déng dau)

2 Mau nay thay thé Mau s6 07-DT ban hanh kém theo Théng tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu lyc thi hanh k€ tir ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Huwéns dan str duns mau s6 07-DT:

(1) (2) va (6) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong bao (vi du: (1) va (2) TOA AN
NHAN DAN KHU VUWC 1-HA NOI; (6) Toa an nhan dan khu vic 1- Ha Noi).

(3) Ghi quan hé tranh chdp ma ngudi khéi kién dé nghi giai quyét.

(4) va (5) Ghi tén va dia chi nguoi khéi kién, ngudi bi kién, ngudi cé quyén lgi, nghta vu lién
quan; néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cv trd va noi lam viéc; néu la co quan, t0 chic
thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chirc, can lvuy doi véi ca nhan, thi tuy theo do tuéi ma ghi
Ong hodc Ba, Anh ho3c Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(7) Ghi tén nguoi dwgc glri thdng bao. can lvu y d6i vai ca nhan, thi tiy theo do tudi ma ghi
Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).
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M&u s6 08-BT23 (Ban hanh kém theo Théng tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 ndm 2025 ctua Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN....... 0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
boc 1ap - Tw do - Hanh phc
S6:...../120...../IGM-DT
..... , hgay ... thang ... nam
GIAY MO

THAM GIA PHIEN BDOI THOAI

] 0 1V 0 SRR
DA CITI(3) i
SO AIEN thOo@i i 180 FaAX i, (néu co).
Dia chi the dién th .o (néu co).

Toa &n nhan dan @ ................ kinh moi Ong/Ba dang .... gio .... phut,
ngay ... thang ... nam ....... , CO mattai (5)............... (diachi.iiiieieie, )
dé tham gia d0i thoai V& VIEC (BL.......ccceovvvvverecieeeieieeceee e gitra:

NGUOT KNOT KIBN: oot
NGUOT DI KIEN: et
Nguoi c6 quyén lgi, nghTa vu lién quan: ...,

NOi dung khai kién:(7)

Sy c6 mat cia Ong/Ba v6i thién chi va nd luc sé gilp viéc giai quyét
tranh chép, khi€u kién nhanh chéng va hiéu qua.

Néu Ong/Ba c6 bat ky cau hoi nao, xin vui long lién hé voi Hoa giai vién

() , SO dién thoai.....cccceeeveviiiiccccccce, dé duoc giai dap./.
Noinhéan: HOA GIAI VIEN

- llilhu’ lil/fjrh guri; (Ky va ghi rd ho tén)

- LUu: .

2B Mau nay thay thé Mau s6 08-DT ban hanh kem theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu luc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Hwéng dan st dung mau sé 08-DT:

(1) va (4) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc gtri gidy moi (vi du: (1) TOA AN NHAN DAN
KHU VUC 1- HA NOI; (4) Toa an nhan dan khu vec 1- Ha Noi).

(2) va (3) Neu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cw trd va noi lam viéc; néu la co quan, t6
chtrc thi ghi tén, dia chi cla co quan, to chic, can luv y déi véi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trvéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(5) Ghi rg dia diém, dia chi s& dién ra phién ddi thoai.

(6) Ghi quan hé tranh chdp ma ngudi khéi kién dé nghi gidi quyét.

(7) Ghi tom tat ndi dung cac yéu cau, khiéu kién cta nguoi khai kién.

(8) Ghi tén Hoa gidi vién dwgc chi dinh doi thoai khiéu kién.
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Mau s6 09-DT2 (Ban hanh kem theo Théng tv s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cta Chanh an Tda &n nhan déan toi cao)

TOA AN NHAN DAN...... 9) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
’ Poéc lap - Ty do - Hanh phuc
SO:....[....IGM-DT

, hgay ... thang ... nam

GIAY MOI
THAM GIA PHIEN HOP GHI NHAN KET QUA BOI THOAI

KINN QI vt

DA CHTI(3) i e

SO dién thoaii.ccoviiiiiiececeeiee, S0 FaX i (néu co).

Dia chi thu dién th ..o (néu co).

Toa an nhéan dan (@ .............. kinh moi Ong/Ba dang .... gi¢ .... phat,
ngay .... thang .... nam ....... , CO mat tai Toa an nhan dan.......ccoccevvvevveceeceene.
{dia Chi.iiiiiicicc, ) dé tham gia phién hop ghi nhan két qua doi
thoai V& VIEC (5).civveiiiiieeceiee e gilra:

NGUOT KRGT KIBN: oo

NQUOT DI KIEN: e et nae e re b

Nguei c6 quyén lgi, nghTa vu lien quan: ...,

No&i dung khoi kién: (6

Sy c6 mat cia Ong/Ba vai thién chi va nd lwc s& giup viéc giai quyét
tranh chap, khiéu kién nhanh chéng va hiéu qua.

Néu Ong/Ba c6 bat ky cau héi nao, xin vui long lién hé véi Hoa giai vién

() P , SO dién tho@i....cccoeevveieiicicecececee, dé dwoc giai dap./.
Noi nhan: HOA GIAI VIEN

- Nhuv kinh gti; Ofyva ghiry hQ fény

- Lwu: VT.

24 Mau nay thay thé Mau s6 09-DT ban hanh kem theo Thong tu s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c¢6 hiéu lyc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Huwéns dan str duns mau s6 09-DT:

(1) va (4) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc gt gidy moi (vi du: (1) TOA AN NHAN DAN
KHU VUC 1- HA NOI; (4) Toa an nhan dan khu vec 1- Ha Noi).

(2) va (3) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cw trG va noi lam viéc; néu la co quan, to
chiec thi ghi tén, dia chi cla co quan, to chic, can lwvu y doi voi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trwéc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Véan B).

(5) Ghi quan hé tranh chdp ma nguoi khéi kién dé nghi giai quyét.

(6) Ghi tom tit ndi dung cac yéu cau, khiéu kién cta ngudi khai kién.

(7) Ghi tén Hoa giai vién duoc chi dinh ddi thoai khi€u kién.
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Mau s0 10-BDT8an hanh kém theo Thong tv s
ngay 30 thang 6 nam 2025 cta Chanh &n Toa &n nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN....... ¢ CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
BOC 1ap - Tw do - Hanh phuc

THONG BAO
HOAN PHIEN HOP GHI NHAN KET QUA pOI THOAI

KN GUIZ(2). ettt s be et ens
DA ChTi(3) i e
SO diénthoai....cccooviiiiiiccccce, ;S0 FaX i, (néu co).
Dia chi thy Gidn t0 @ (néu co).

Thanh phan tham gia phién hop ghi nhan két qua déi thoai gém co:

= HOA QIAI VIBN: oo e e
= NGUOT KNOT KIBN (4.

Nguei dai dién hgp phap cta nguei Khoi Ki€n:(6).......cccovvvvevveievevececece
DA CNTL (7).t
SNGUET DI K T8 N e
DA CRTI(D)i i e e
Nguwoi dai dién hgp phép ctia ngudi bi Ki€n: (1°)...cccccovvereiiieeneiee e,
DA CHTI(N) coeiiiee ettt
- Nguwoi co6 quyén lgi, nghta vu lieén quan:(12) .......ccccoeveeveiieiee e
DA CNTI(L3) ittt re s
Nguei dai dién hop phép cla c6 quyén lgi, nghta vu lién quan:(14)...............
DA ChT: (15).ei ittt
- NgUOT PhiEN diChi(16)....cceiiiieiiiiee et
DA CNTI(L7) it sae e
- Tham phan tham gia phien NoP:(18).....cccceevieeeieeeeeeeecee e,

5 Mau nay thay thé Mau so 10-DT ban hanh kém theo Thong tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, cd hiéu lyc thi hanh ké to ngay 01 thang 7 nam 2025.
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Theo dv kién, ngay ... thang ... nam ..., phién hop ghi nhan két qua doi
thoal QItra(19).....ccoeiieiiici e LV RS
dién ra tai Toa &an nhan dan.........ccceeeeeeeveenee, Tuy nhién, xét thay(2)..................

08U I ol 22 SO PTRRT
Hoa giai vién hodn phién hop ghi nhan két qua ddi thoai néu trén. Thoi
gian m¢& lai phién hop ghi nhan két qua ddi thoai sé dwoc thong bao sau.

Néu Ong/Ba c6 bat ky cau héi nao, xin vui long lién hé vai Hoa giai vién

qua SO dién thoai......cceeeveveerceeereeee, dé dwoc giai dap./.

Noi nhan: HOA GIAI VIEN
- Nhu kinh guti; (Ky va ghi rd ho tén)
- Lwu: VT.

Huons dan s duns mau s¢ 10-DT:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra thong bao (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC
1-HA NOI).

(2) va (3) Nau la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cw tri va noi lam viéc; néu la co quan, td
chiec thi ghi tén, dia chi cla co quan, t6 chic, can lvu y ddi véi ca nhan, thi tuy theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Van B).

(4), (5), (8), (9), (12), (13), (16) va (17) Ghi nhv huéng dan tai diém (2) va diém (3).

(6), (7), (10), (11), (14) va (15) Chi ghi khi c6 nguoi dai dién hgp phap cta nguoi khéi kién,
nguoi bi kién, ngudi cd quyén lgi, nghta vu lién quan va ghi ho tén, dia chi cw trd; ghi ro la
nguoi dai dién theo phap luat hay la nguoi dai dién theo Gy quyén cla nguoi khéi kién, nguoi
bi kién, nguoi c6 quyén lgi, nghia vu lién quan; néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can
ghi chd trong ngoac don quan hé gitta ngudi dé voi nguoi khéi kién, nguoi bi kién, nguoi co
quyén lgi, nghta vu lién quan; néu la ngudi dai dién theo Gy quyén thi can ghi chd trong ngodc
don: “van ban Gy quyén ngay... thang... nam...”.

Vi du 1: Ong Nguyén Van A; cu trd tai... 1a nguoi dai dién theo phéap luat cta ngudi khai kién
(Giam déc Cong ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cuw trG tai... la nguoi dai dién theo Uy quyén cla nguoi khéi kién (Van
ban Uy quyén ngay... thang... nam...).

(18) Ghi tén Tham phan phu trach hoa giai, ddi thoai hoac Tham phan khac do Chanh an Toa
an phan céng tham gia phién hop ghi nhan két qua ddi thoai.

(19) Ghi tén nguoi khai kién, nguoi bi kién nhu huéng dan tai diém (2).

(20) Ghi rd ly do cla viéc hodn phién hop ghi nhan két qua déi thoai thudc truong hop cu thé
nao quy dinh tai .khodn 1 Diéu 29 Luat Hoa giai, d6i thoai tai Toa an (vi du: Xét thdy nguoi bi
kién d& dwoc Hoa giai vién thong bao hop 18 ma vang mét vi bi tai nan lao dong phai di cép
clru tai bénh vién,..)).

(21) Tuy tirng treong hop cu thé ma ghi diém, khoan, diéu luat twvong (ng cla Diéu 29 Luat
Hoa giai, doi thoai tai Toa an.
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Mau s6 11-DT26 (Ban hanh kém theo Théng tu sé 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 clla Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN....... 0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poéc lap - Ty do - Hanh phuc

BIEN BAN
GHI NHAN KET QUA bOI THOAI

HOm nay, vao hoi.... gio ... phdt, ngay .... thang ... nam .........
Tai TOa &N NNAN AN (2)..iiveiieiieeceee e s

I. Thanh phan tham gia:

= HOA QIAT VIEN: et
= NGUOT KNOT KIBN (3]s
DA CRTI @)oo
Nguwoi dai dién hop phap cla ngudi Khdi Kién:(B)....ccocovveeiveieieieceeen
DA CNTI(B).e i be e sre e ae e
= INGUOT DI KTBN (7)ot
DA CNTI(8)e i st sre e ae s
Nguoi dai dién hop phap cta ngudi bi Kién: (9).....cccccoeveiicveiicceceecccee,
1T o a1 () S
- Ngudi c6 quyén lgi, nghTa vu lEn quan:(11)......ccocevveiereiinieneieseee e,
DA ChT: (12)...ei et ereeae e
Nguoi dai dién hop phap cla cé quyeén lgi, nghia vu lién quan:(13)...............
DA ChT: (LA).eeceeeeee et
- NQUOT PRIEN dICNI(15). i s
1D - ot A ) ISR
- Tham phan tham gia phi€n hop: (17)..cccceeeeecececeeee e,

D4 tién hanh phién déi thoai dé cac bén thoéa thuan véi nhau vé viéc giai
QUYEL KNIEU KIBN (18)....iviieiiciiicie ettt
Il. KEt qua doi thoai:

2 Mau nay thay thé Mau s0 11-DT ban hanh kem theo Thdng tw s6 02/2020/TT-TANDTC, theo quy dinh
tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Qua trinh ddi thoai tai Toa an da dugc tién hanh phu hop va theo ding quy
dinh, trén tinh than chd déng va tw nguyén cla cac bén. Ket qua doi thoai cu thé
nhu sau:

2.1. Nhiing ndi dung cac bén da théng nhat duoc:(19

(3)

2.2. Nhi*rng ndi dung cac bén khéng théng nhat dvoc: (@)

(3)

I11. Y kién cla cac bén vé viéc yéu cau Toa an cong nhan két qua déi
thoai thanh

- C6 yéu cau
- Khéng yéu cau

Bién ban két thic vao hoi .... gi¢ .... phat ngay....thang...nam........ va
duoc 1ap thanh ... ban, moi bén git 01 ban, Toa an nhan dan ()...........ccc.........
lvu 01 ban.

Cac bén Tham phéan Hoa giai vién
tham gia déi thoai tham gia phién hop (Ky va ghi rd ho tén)
(Ky va ghi ré ho tén (Ky, ghi rd ho tén,

hoac diém chi) va déng dau)
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Huwdéns dan sir duti2 mau s6 11-DT:

(1) (2) va (21) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ghi nhan két qua déi thoai (vi du: (1) TOA
AN NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI; (2) va (21) Toa an nhan dan khu vic 1- Ha Nbi).
(3) va (4) Néu la ca nhan thi ghi ho tén, dia chi noi cu trG va noi lam viéc; néu la co quan, to
chirc thi ghi tén, dia chi cla co quan, td chirc, can lwu y ddi véi ca nhan, thi tly theo do tudi
ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén (vi du: Anh Tran Vén B).

(5), (6), (9), (10), (13) va (14) Chi ghi khi c6 nguti dai dién hop phap cta nguei khéi kién,
nguoi bi kién, ngudi c6 quyeén lgi, nghia vu lién quan va ghi ho tén, dia chi cw tra; ghi rd la
nguoi dai dién theo phap luat hay la ngudi dai dién theo Uy quyén cda nguoi khéi kién, nguoi
bi kién, nguoi cé quyén lgi, nghia vu lién quan; néu la nguoi dai dién theo phéap luat thi can
ghi chd trong ngoac don quan hé gitta ngudi dé voi nguoi khéi kién, nguoi bi kién, nguoi co
quyén loi, nghTa vu lién quan; néu la ngudi dai dién theo Gy quyén thi can ghi chd trong ngoac

don: “van ban 0y quyén ngay... thang... nam...”.
Vi du 1: Ong Nguyén Van A; cu trd tai... 1a ngudi dai dién theo phéap luat ctia ngudi khai kién
(Giam déc Cong ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu trd tai... la nguoi dai dién theo Gy quyén cla nguoi khaoi kién (Van
ban Uy quyén ngay... thang... nam...).

(7), (8), (11), (12), (15) va (16) Ghi nhv huéng dan tai diém (3) va (4).

(17) Ghi tén Tham phan phu trach hoa giai, déi thoai hodc Tham phan khac do Chanh an Toa
an phan cong tham gia phién hop ghi nhan két qua dodi thoai.

(18) Ghi quan hé tranh chap/yéu cau ma nguoi khai kién dé nghi giai quyét.

(19) Ghi cu thé lan lwvgt nhitng ndi dung cac bén da théng nhat dwgc. Trwong hop ndi dung
thdng nhat ddi thoai cla cac bén lién quan dén quyén, nghia vu cla ngu¢i khac nhung nguoi
d6 khéng cé mat tai phién ddi thoai thi phai duoc ghi rd trong bién ban.

(20) Ghi cu thé Ian lugt nhitng ndi dung cac bén khdng théng nhat duoc.







12

Mau s6 12-BTZ7 (Ban hanh kem theo Théng tu s6 05/2025/TT-TANDTC ngay 30
thang 6 nam 2025 cua Chanh an Toa an nhan dan toi cao)

TOA AN NHAN DAN.......0) CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Pbéc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6:....../20... /QPDCNDTT-HC(@

QUYET PINH
CONG NHAN KET QUA BOI THOAI THANH TAI TOA AN

Can ct cac diéu 32, 33,34 va 35 clia Luat Hoa giai, doi thoai tai Toa an;
Can yéu cau cong nhan két qua doi thoai thanh cla(3)........cccceevveviiircennee,
Sau khi nghién ctu:

- Bon khoi kién(4).... dé ngay....thang....... nam............. (WVET(S)

- Bién ban ghi nhan két quéd dbi thoai ngay...thang...ndam................... \Y:!
viéc thong nhat giadi quyét toan bo/mot phan khiéu kién cua cac bén tham gia doi
thoai sau day ().

- Céac tai lieu kém theo Bién ban ghi nhan két qua doi thoai do Hoa giai
vién chuyén sang Toa an va cac tai liéu do Toa an thu thap duoc theo quy dinh
tai khodn 2 Biéu 32 cua Luat Hoa gidi, ddi thoai tai Toa an (néu cd).

NHAN DINH CUA TOA AN:

Két qua ddi thoai thanh dugc ghi trong Bién ban ghi nhan két qua ddi thoai
ngay...thang...nam... c6 d0 cac diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cla Luat Hoa giai,
doi thoai tai Toa an.

QUYET PINH:

1. Cong nhan két qud ddi thoai thanh cla cac bén dugc ghi trong Bién ban
ghi nhan két qua doi thoai ngay...thang...nam..., cu thé nhw sau(?):

2. Quyét dinh nay co6 hiéu lyc phap luat ké tlr ngay ky, khong bi khang céo,
khang nghi theo thi tuc phac tham theo quy dinh cla Luat T6 tung hanh chinh va
dwoc thi hanh theo quy dinh cla phap luat vé t6 tung hanh chinh.

Noi nhan: THAM PHAN

- Céc bén tham gia ddi thoai; (Ky tén, ghi rd ho tén, dong dau)
- VKSND cung céap;

- THADS cép tinh;

- Luu TA.

Z7 Mau nay duoc bo sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 3 Thong tw s6 05/2025/TT-TANDTC, c6 hiéu
Ixc thi hanh ké tU-ngay 01 thang 7 ndm 2025.
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Hwéng dan st duti2 mau sé 12-BT:

(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh cong nhan két qua ddi thoai thanh tai Toa
an (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC 1- HA NOI).

(2) 6 th nhat ghi s6, 6 thi hai ghi nam ra quyét dinh.

(3) Ghi ho va tén nguli yéu cau cong nhan két qua ddi thoai thanh.

(4) Ghi quan hé tranh chdp ma ngudi khéi kién yéu cau giai quyét.

(5) Ghi tén cta nguoi khéi kién. Néu la ca nhan thi ghi rd ho tén cta nguoi dé va tuy theo do
tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hodc Chi trudc khi ghi ho tén; néu 1a co quan, t& chitc thi ghi
tén co quan, td chic do.

(6) Ghi tén, dia chi cta cac bén tham gia do6i thoai, nguoi dai dién, ngudi phién dich (néu cd);
Néu la ca nhan thi ghi r6 ho tén, dia chi noi cu trd, noi lam viéc (néu cd) cla ngudi do; néu la
co quan, to chirc thi ghi tén co quan, to chirc va dia chi tru so cla co quan, to chirc dd. DG6i voi
nguoi dai dién thi ghi rd la nguwdi dai dién theo phap luat hay la nguoi dai dién theo uy quyeén;
néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can ghi chl trong ngodc don quan hé gitra nguoi do
vGi nguoi dugc dai dién; néu la nguoi dai dién theo uy quyeén thi can ghi chi trong ngodc don:
“van ban uy quyén ngay... thang... nam...”.

Vi du 1: Ong Nguy&n Van A; cu trd tai... 12 ngudi dai dién theo phéap luat cta ngudi khéi kién
(Giam déc Coéng ty TNHH Thang Loi).

Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu tru tai... la nguoi dai dién theo uy quyén cla nguoi khéi kién (Van
ban uy quyén ngay... thang... nam...).

(7) Ghi day da lan lvot cac ndi dung théng nhat clia cac bén tham gia d6i thoai vé trng van dé
da dwoc thé hién trong bién ban ghi nhan két qua doi thoai.
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Mau so 13-DT28 (Ban hanh kém theo Théng tw s6 05/2025/TT-TANDTC
ngay 30 thang 6 nam 2025 cta Chanh an Toa an nhan dan t6i cao)

TOA AN NHAN DAN.....h) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phdc
S6:......120... /QDKCNDTT-HC@

QUYET PINH
KHONG CONG NHAN KET QUA bOI THOAI THANH TAI TOA AN

Can ctr Biéu 32 va biéu 33 clia Luat Hoa gidi, doi thoai tai Toa an;

Can yéu cau cong nhan két qua doi thoai thanh cla(3)........cccceveeeviieiiennee,
Sau khi nghién ctru:

- Bon khéi kién(d).... dé ngay....thang....... nam.............. (IETE) R

- Bién ban ghi nhan két qud ddi thoai ngay...thang...nam................ Ve
viéc thong nhat giadi quyét toan bo/mot phan khiéu kién clia cac bén tham gia doi

- Cac tai lieu kém theo Bién ban ghi nhan két qua ddi thoai do Hoa giai
vién chuyén sang Toa an va cac tai liéu do Toa an thu thap dugc theo quy dinh
tai khoan 2 Biéu 32 cla Luat Hoa gidi, dbi thoai tai Toa an (néu cd).

NHAN BDINH CUA TOA AN:

Két qua dobi thoai thanh dwgc ghi trong Bién ban ghi nhan két qua doi thoai
ngay...thang...nam... khong du cac diéu kién quy dinh tai Diéu 33 cla Luat Hoa
gidi, doi thoai tai Toa an, cu thé(?)

QUYET BINH:
1. Khong céng nhan két qua do6i thoai thanh cla cac bén tai Bién ban ghi
nhan két qua do6i thoai ngay...thAng...NAM ........cccccceveviiiiciceeeee e,
2. Tham phan chuyén Quyét dinh nay, Bién ban ghi nhan két qua doi
thoai va cac tai liéu kem theo cho Toa an c6 thdm quyén giai quyét vu viéc theo
quy dinh cta phap luat vé t6 tung hanh chinh.
3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc phap luat ké tlr ngay ky.

Noi nhan: o THAM PHAN

- Cac bén tham gia doi thoat; (Ky tén, ghi rd ho tén, déng dau)
- VKSND cung cap;

- Luu TA.

B Mau nay duoc bo sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 3 Thong tv s6 05/2025/TT-TANDTC, ¢6
Ixc thi hanh ké tlr ngay 01 thang 7 ndm 2025.







SG

156
(1) Ghi tén Toa an nhan dan khu vuc ra quyét dinh khéng cdng nhan két qua ddi thoai thanh
tai Toa an (vi du: TOA AN NHAN DAN KHU VUC 1-HA NOI).
(2) 6 th* nhat ghi s6, 6 th* hai ghi nam ra quyét dinh.
(3) Ghi ho va tén ngudi yéu cau cdng nhan két qua doi thoai thanh.
(4) Ghi quan hé tranh chdp ma ngue¢i khéi kién yéu cau giai quyét.
(5) Ghi tén cua nguoi khai kién. Neu la ca nhan thi ghi rd ho tén clda ngui do va tuy theo do
tudi ma ghi Ong hodc Ba, Anh hoic Chi trwdc khi ghi ho tén; néu la co quan, t& chirc thi ghi
tén co quan, to chic do.
(6) Ghi tén, dia chi cla cac bén tham gia ddi thoai, nguoi dai dién, nguwdi phién dich (néu co);
Néu la ca nhan thi ghi ro ho tén, dia chi noi cw trd, noi lam viéc (néu c6) clia ngudi dé; néu la
co quan, té chirc thi ghi tén co quan, t0 chirc va dia chi tru s& cla co quan, to chic dd. DB6i voi
ngudi dai dién thi ghi rd Ia nguoi dai dién theo phap luat hay la ngudi dai dién theo uy quyén;
néu la nguoi dai dién theo phap luat thi can ghi chd trong ngoac don quan hé gilra nguoi do
v@i nguoi duoc dai dién; néu la nguti dai dién theo uy quyén thi can ghi chd trong ngoac don:
“van ban uy quyén ngay... thang... ndm...”.
Vidu 1: Ong Nguyén Van A; cu trd tai... 1a nguoi dai dién theo phap luat cla ngudi khai kién
(Giam d6c Cong ty TNHH Thang Loi).
Vi du 2: Ba Lé Thi B; cu tru tai... la nguoi dai dién theo uy quyén cla nguoi khéi kién (Van
ban uy quyén ngay... thang... nam...).
(7) Ghi ly do ma Toa an khéng céng nhan két qua ddi thoai thanh.










